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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
 

Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 01 năm 2013  
ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm thức ăn thủy sản  

được phép lưu hành tại Việt Nam 
 

(Tiếp theo Công báo số 149 + 150) 
 

Phụ lục 2 
DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM THỨC ĂN BỔ SUNG, NGUYÊN LIỆU 

SẢN XUẤT THỨC ĂN DÙNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 
ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 01 năm 2013 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

 

TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Gia Long  
ĐC: 6B/62 An Hạ, Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP. HCM 
ĐT: 083. 8806146 Fax: 083. 8773321 

β - glucan 1,3 - 1,6 45% 
185 β GLUCAN Chất đệm (Dextrose 

mono hydrate) vừa đủ 
100% 

Bổ sung β - glucan 1,3 - 1,6 
cho sự sinh trưởng và 
phát triển của tôm, cá 

Albumine 40% 

Isoleucine 5.000mg 

β - glucan 120.000mg 

Biotin 2000mg 

Choline 60.000mg 

Cystine 500mg 

Lysine 3.000mg 

Vitamine B2 50.000mg 

Methionine 3.000mg 

Vitamine B6 20.000mg 

Phenylalanine 4.000mg 

Vitamine B12 10mg 

186 
ALBUMINE 

POWER 

Leucine 7.000mg 

Bổ sung vào khẩu phần 
ăn cho tôm cá các acid 
amin và vitamin cần 
thiết, giúp tôm cá phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Glutamic acid 9.000mg 

Folic acid 1,4mg 
  

Chất đệm (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

 

Albumine 41% 

Isoleucine 12.000mg 

β - glucan 120.000mg 

Biotin 9.000mg 

Choline 50.000mg 

Cystine 2.000mg 

Lysine 20.000mg 

Vitamine B2 50.000mg 

Methionine 5.000mg 

Vitamine B6 20.000mg 

Phenylalanine 15.000mg 

Vitamine B12 8mg 

Leucine 16.000mg 

Glutamic acid 30.000mg 

Folic acid 40mg 

187 APC 

Chất đệm (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vào khẩu phần 
ăn cho tôm cá các acid 
amin và vitamin cần 
thiết, giúp tôm cá phát 
triển tốt 

Lactobacillus 
acidophillus 

4 x 105cfu/kg 

Lactobacillus 
bulgaricus 

4 x 105cfu/kg 

Lactobacillus casei 4 x 105cfu/kg 

Alpha Amylase 1.500UI 

Protease 500UI 

Lipase 200UI 

Lysine 50.000mg 

Methionine 17.000mg 

Vitamin B6 200mg 

188 BECOZYME 

Vitamin B1 200mg 

Bổ sung nguồn vi sinh 
vật có lợi, các axít amin, 
vitamin và các chất 
khoáng cần thiết giúp 
tôm cá phát triển tốt  
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B12 6mg 

Iron sulphate 300mg 

Copper sulphate 100mg 

Manganes sulphate 300mg 

Sodium selenite 20mg 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Lactobacillus 
acidophillus 

1,2 x 106cfu/kg 

Bacillus subtilis 1,1 x 106cfu/kg 

Bacillus lichenifomis 1,1 x 106cfu/kg 

Amylase 1.500UI 

Protease 500UI 

Lipase 200UI 

Cellulase 200UI 

Vitamin A 120.000IU 

Vitamin D3 10.000IU 

Vitamin E 3.500IU 

Vitamin B1 400mg 

Vitamin B6 3.800mg 

Vitamin B12 4mg 

Folic acid 180mg 

Iron sulphate 400mg 

Copper sulphate 90mg 

Zinc sulphate 380mg 

Manganes sulphate 360mg 

Magnesium sulfate 300mg 

Sodium selenite 60mg 

Cobalt sulphate 3mg 

 

189 

 

BEST 
SZYMES 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

 

Bổ sung nguồn vi sinh 
vật có lợi, các axít amin, 
vitamin và các chất 
khoáng cần thiết giúp 
tôm cá phát triển tốt  

 



CÔNG BÁO/Số 151 + 152/Ngày 13-03-2013 5

 

TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

P2O5 50.000mg 

Ca(H2PO4)2 240mg 

Mg(H2PO4)2 390mg 

Mn(H2PO4)2 1,25mg 

Zn(H2PO4)2 190mg 

Sorbitol 55mg 

190 

 
CALCIUM 

FORTE 
 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung Sorbitol và 
khoáng chất giúp tôm 
cá phát triển tốt 
 

Protein thô 30% 

Protein tiêu hóa 25% 

Sorbitol 17.000UI 

Methionine 300.000UI 

Vitamine A 30.000UI 

Vitamine D3 700mg 

Vitamine B1 1.000mg 

Vitamine B2 1.000mg 

Vitamine B6 1.500mg 

Vitamine B12 60mg 

Vitamine K3 850mg 

Lysine 2.000mg 

Choline chloride 1.000mg 

Acid Folic 450mg 

 
191 

 
FOCUS 

Dung môi (dầu mực) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung Protein, các 
vitamin cần thiết giúp 
tôm cá phát triển tốt.  
Bổ sung Sorbitol nhằm 
tăng cường chức năng 
gan cho tôm cá 
 

Vitamin A 240.000IU 

Vitamin D3 110.000IU 

Vitamin E 3.000IU 

Vitamin B1 600mg 

Vitamin B2 500mg 

Vitamin B5 1.800mg 

Vitamin B6 600mg 

 
192 

 
GROWTHER 

Vitamin B12 5mg 

Bổ sung các vitamin và 
các khoáng chất cần 
thiết giúp tôm cá phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Folic acid 150mg 

Iron sulphate 300mg 

Copper sulphate 8mg 

Zinc sulphate 400mg 

Manganes sulphate 350mg 

Magnesium sulfate 200mg 

Sodium selenite 600mg 

Cobalt sulphate 2mg 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Sorbitol 14.000mg 

Methionine 1.000.000UI 

Vitamine A 70.000UI 

Vitamine D3 48.000UI 

Vitamine B1 5.000mg 

Vitamine B2 4.500mg 

Vitamine B6 3.200mg 

Vitamine B12 60mg 

Vitamine K3 820mg 

Lysine 23.000mg 

Methiomine 5.000mg 

Choline chloride 6.500mg 

Acid Folic 480mg 

 
193 

 
JET TONIC 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các vitamin và 
axít amin giúp tôm cá 
phát triển tốt. 
Bổ sung Sorbitol nhằm 
tăng cường chức năng 
gan cho tôm cá 

P2O5 18% 

Ca(H2PO4)2 44% 

CuSO4 4.000mg 

FeSO4 23.000mg 

CoSO4 500mg 

Mn(H2PO4)2 11.000mg 

 
194 

 
 

CALCI TOP 
 

Zn(H2PO4)2 12.000mg 

Bổ sung canxi, vitamin 
và các khoáng chất giúp 
tôm cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

KI 370mg 

Vitamin A 90.000UI 

Vitamin D 90.000UI 

Vitamin E 2.000UI 
  

Chất đệm (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

 

Iron sulphate 3.000mg 

Copper sulphate 300mg 

Zinc sulphate 2.700mg 

Manganes sulphate 3.000mg 

Sodium selenite 250mg 

Cobalt sulphate 7mg 

195 OREN 68 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết giúp tôm 
cá phát triển tốt 

Protein thô 25% 

Protein tiêu hóa 20% 

β - glucan 120.000mg 

KI 4.100mg 

CaSO4 4.000mg 

MgSO4 6.200mg 

Vitamine B1 6.000mg 

Vitamine B2 6.200mg 

Vitamine B6 1.200mg 

Vitamine B12 10mg 

Vitamine E 13.000mg 

Vitamine H 11.000mg 

Vitamine D 400.000UI 

Vitamine PP 1.800mg 

Biotin 350mg 

Inositol 380mg 

Acid Pantothenic 11.000mg 

 
196 

 
SUMO 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Cung cấp protein, vitamin 
và các khgoáng chất 
cần thiết giúp tôm, cá 
phát triển 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Iron sulphate 4.400mg 

Copper sulphate 500mg 

Zinc sulphate 2.500mg 

Manganes sulphate 3.000mg 

Sodium selenite 300mg 

Cobalt sulphate 50mg 

197 RADO 68 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết giúp tôm 
cá phát triển tốt 

Lactobacillus 
acidophillus 

1,2 x 107cfu/kg 

Bacillus subtilis 1,1 x 107cfu/kg 

Bacillus lichenifomis 1,1 x 107cfu/kg 

Amylase 1.000UI 

Protease 500UI 

Lipase 200UI 

Cellulase 200UI 

Vitamin A 170.000IU 

Vitamin D3 130.000IU 

Vitamin E 2700IU 

Vitamin B1 380mg 

Vitamin B6 500mg 

Vitamin B12 5mg 

Folic acid 180mg 

Iron sulphate 350mg 

Copper sulphate 90mg 

Zinc sulphate 120mg 

Manganes sulphate 250mg 

Magnesium sulfate 120mg 

Sodium selenite 30mg 

Cobalt sulphate 1mg 

198 SZYMES 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi sinh vật 
có lợi, vitamin, khoáng 
chất cần thiết giúp tôm 
cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ 

Địa chỉ: Số 51, Đường T5, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh  

Điện thoại: 08 - 38160563 - Fax: 08 - 38160562 

Bacillus subtilis 0,2 x 106cfu/kg 

Sorbitol 30% 

Methionine 10% 

Argrinine 8% 

Triptophan 6% 

199 MAXAP007 

Dung môi (popysorbate 
80) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các chất Sorbitol, 
các axít amin và vi sinh vật 
có lợi giúp gan tôm, cá 
phát triển tốt, bổ gan 

Sorbitol 30% 

Methionine 15% 

Lysine 10% 

Triptophan 10% 

Arginine 5% 

200 AP 2010 

Dung môi (popysorbate 
80) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các chất Sorbitol 
nhằm hỗ trợ chức năng 
gan, bổ sung các axít amin 
giúp tôm cá phát triển tốt 

Calci diacidphosphate 50g 

Mangan diaciphosphate 50g 

Zinc diaciphosphate 45g 

Copper diaciphosphate 35g 

Cobalt diaciphosphate 20g 

P2O5 45g 

FeSO4 20g 

CaCO3 50g 

Vitamin A 20g 

Vitamin B1 20g 

Vitamin B6 20g 

 

201 

 

 CANCIPHOS 

Dung môi (popysorbate 
80) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung vitamin và 
khoáng chất giúp tôm 
cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin C 350.000mg 

Methionine 75.000mg 
202 

DE - BEST 
C35% Chất đệm (dextrose) 

vừa đủ 
1kg 

Bổ sung Vitamin C và 
axít amin giúp tôm cá 
phát triển tốt 

β - glucan 1.3 - 1.6 500.000mg 

Vitamin B12 20.000mg 

Vitamin B1 2.000mg 

Vitamin B6 5.000mg 

Khoáng vi lượng (Fe) 120.000mg 

Methionine 35.000mg 

 
203 

 
GLUCAN - 

B12 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung β - glucan, 
vitamin và acxít amin 
cho tôm cá phát triển 
tốt 

Calci diacidphosphate 500g 

Magie diaciphosphate 200g 

Cobalt diaciphosphate 20g 

Vitamin B2 2.000UI 

Vitamin B1 2.000UI 

Vitamin B6 2.000UI 

Vitamin A 2.000UI 

 
204 

 
SUPER 
REMIX  

Dung môi (popysorbate 
80) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các Vitamin 
và khoáng chất cần 
thiết giúp tôm cá phát 
triển tốt 

Lactobacillus 
acidophilus (min)  

1,5 x 107cfu/kg 

Lactobacillus 
bifidobacterrium (min) 

1,5 x 107cfu/kg 

Protease (min) 15.000UI 

Amylase (min) 18.000UI 

Lipase (min)  17.000UI 

205 
 

LACTOZYME 
 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại men 
vi sinh cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá hấp thu 
tốt. Hỗ trợ quá trình 
chuyển hóa thức ăn 

Vitamin C (min) 50.000mg 

206 VINA CTAT 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp Vitamin C cần 
thiết cho sự phát triển 
của tôm, cá. 
Chống sốc khi môi 
trường thay đổi 



CÔNG BÁO/Số 151 + 152/Ngày 13-03-2013 11

 

TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH Thuốc Thú Y thủy Sản Thiên Hà 
ĐC: A40.7 CC E.Home - Đông Sài Gòn 1 - 86 Dương Đình Hội - P. Phước Long B - 
Quận 9 - Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.222.97.938 Fax: 08.3.7438.8287 

Betain (min) 30% 

Vitamin B12 (min) 5% 

Vitamin B9 (min) 18% 207 
CR 400 - 
G.VET 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các vitamin 
thiết yếu cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá tăng trọng 
nhanh 

Lysine (min) 10.000mg 

Methionine (min) 20.000mg 

Sorbitol (min) 70.000mg 

Betain (min) 5.000mg 

Choline Chloride (min) 2.000mg 

 
208 

LIVEGOLD - 
G.VET 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các loại acid 
amin thiết yếu cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá tăng 
trọng nhanh 

Vitamin B1 (min) 600mg 

Vitamin B6 (min) 700mg 

Biotin (min) 2.000mg 

Vitamin E (min) 700mg 

 
209 

GAIN 
WEIGHT - 

G.VET 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp vitamin thiết 
yếu cho tôm cá. Giúp tôm, 
cá tăng trọng nhanh 

Protein thô (min) 30% 

Protein tiêu hóa (min) 25% 

Vitamin B1 (min) 120mg 

Vitamin B6 (min) 200mg 

Vitamin B12 (min) 50mg 

Vitamin B2 (min) 100mg 

 
210 

 

VITAPLUS - 
G.VET 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp Protein và các 
loại vitamin thiết yếu cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá tăng 
trọng nhanh 

Lysine (min) 120g 

Methionine (min) 250g 
211 

WHITE 
MAX - 
G.VET Dung môi (nước cất) 

vừa đủ 
1 lít 

Cung cấp các loại acid 
amin thiết yếu cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá tăng 
trọng nhanh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Betain (min) 30% 

Methionine (min) 12% 

Sorbitol (min) 15% 
212 

E300 - 
G.VET 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp acid amin thiết 
yếu cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá tăng trọng nhanh 

Vitamin C (min) 1.000mg 

Beta glucan 1.3 - 1.6 
(min) 

2.000mg 

Lysine (min) 600mg 

Methionine (min) 1.000mg 

Sorbitol (min) 3.000mg 

Inositol (min) 50mg 

 
213 

 
GLUCAN C - 

G.VET 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại acid 
amin và vitamin thiết yếu 
cho tôm, cá. Giúp tôm, cá 
tăng trọng nhanh 

Acid Folic (min) 20mg 

Vitamin C (min) 3.000mg 

Vitamin K3 (min) 50mg 

Vitamin B1 (min) 20mg 

Vitamin B2 (min) 150mg 

Vitamin B12 (min) 50mg 

Vitamin A (min) 720.000UI 

Vitamin D3 (min) 108.000UI 

Vitamin E (min) 150UI 

 
214 

 
VITALET - 

G.VET 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
vitamin thiết yếu cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá 
tăng trọng nhanh 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/g 

Bacillus polymyxa 
(min) 

2 x 107cfu/g 

Protease (min) 10.000UI 

Amylase (min) 40.000UI 

Lipase (min) 15.000UI 

 
215 

ENZYME SP - 
G.VET 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại men vi 
sinh cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá hấp thu tốt thức 
ăn. Hỗ trợ quá trình 
chuyển hóa thức ăn 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/g 

Bacillus polymyxa 
(min) 

2 x 107cfu/g 

216 MAX TYLIC - 
G.VET 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

3 x 107cfu/g 

Cung cấp các loại men 
vi sinh cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá hấp thu tốt 
thức ăn. Hỗ trợ quá trình 
chuyển hóa thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protease (min) 10.000UI 

Amylase (min) 40.000UI 

Lipase (min) 15.000UI 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Công ty Cổ phần Hoa Nước  
ĐC: 27 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 3841 8484  Fax:08 3841 8624 

Aspergillus niger (min) 1 x 1012cfu/kg 

Aspergillus oryzae 
(min) 

5 x 1010cfu/kg 

Saccharomyces 
cereviciae (min) 

6 x 108cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

5 x 108cfu/kg 

Amylase (min) 40,4 x 103UI/kg 

ß - glucacanase (min) 12 x 103UI/kg 

Cellulase (min) 138 x 103UI/kg 

Protease (min) 495 x 103UI/kg 

Xylanase (min) 160 x 103UI/kg 

217 
HENZYMES - 

23 

Pectinase (min) 18 x 103UI/kg 

Bổ sung các vi sinh vật và 
enzyme có lợi vào thức ăn 
cho tôm, cá giúp tôm, cá 
tiêu hóa thức ăn tốt và 
phát triển tốt 

Công ty TNHH TM & SX Dinh dưỡng Thú y Nam Long 
ĐC: 119 QL 13 cũ, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: (84.8) - 37271405 - 37271038 Fax: (08) 37271030 

Saccharomyces 
cerevisiae 

1 x 108cfu/g 

Lactobacillus 
acidophilus 

1 x 108cfu/g 

Bacillus subtilis 1,5 x 108cfu/g 

Bacillus licheniformis 1 x 107cfu/g 

Bacillus 
amyloliquefaciens 

1,5 x 106cfu/g 

Lactobacillus 
plantarum 

1,5 x 108cfu/g 

218 
 

HIGRO - 
BIOTIC 4000 

Amylase 50UI 

Bổ sung vi sinh có lợi 
và enzyme tiêu hóa vào 
thức ăn cho tôm, giúp 
tôm hấp thu tốt thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

ß - Glucanase 30UI 
  Tá dược (đường 

dextrose) vừa đủ 
1kg 

 

Vitamin B1 16mg 
Vitamin B2 45mg 
Vitamin PP 20mg 
Calcium lactate 70mg 

219 AROLIV_SF 

Sorbitol vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các loại 
vitamin giúp tôm cá 
phát triển tốt. 
Tăng sức đề kháng, tăng 
tốc độ tăng trưởng 

Vitamin B12 15.000mcg 
Choline Chloride 1.000mg 
Sorbitol 25.000mg 220 HERBALIVER 

Chất đệm (Calcium 
Ascorbate) vừa đủ 

1 lít 

Có tác dụng kích thích 
tiêu hóa thức ăn. Tốc 
độ tăng trưởng nhanh, 
tăng sức đề kháng của 
tôm, giúp tôm khỏe 
mạnh, phát triển nhanh 

Vitamin A 4,5 x 104UI 
Vitamin D3 1 x 106UI 
Vitamin E 2.000UI 
Vitamin C 2g 
Vitamin B5 80g 
Vitamin B1 600mg 
Vitamin B2 400mg 
Vitamin B12 4mg 
Ferrous sulphate 
(FeSO4) 

2.000mg 

Zinc sulphate 
(ZnSO4) 

2.000mg 

Manganese sulphate 
(MnSO4) 

1.000mg 

Copper sulphate 
(CuSO4) 

200mg 

Potassium iodua (KI) 100mg 
Cobalt sulphate 
(CoSO4) 

20mg 

Sodium selenite 
(Na2SeO3) 

10mg 

 
221 

ECO VTM 505 
CAT FISH 
PREMIX  

Chất đệm (CaSO4) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin và 
khoáng chất cho cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

α - Amylase (min) 4.500UI 

Protease (min) 1,5 x 104UI 

Cellulase (min) 5,5 x 104UI 

Xylanase (min) 3,5 x 104UI 
222 

NUTRIZYM
E_F_S 

Chất đệm (Lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các enzyme 
giúp tôm tiêu hóa tốt, 
kích thích tôm ăn nhiều, 
phát triển tốt 

Calcium Lactate 80g 

Calcium Gluconate 40g 

Choline Chloride 
(Vitamin B4) 

40g 223 
CALDIVET - 

B12 

Dung môi ( nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các loại 
khoáng và vitamin cho 
động vật thủy sản 

Công ty TNHH TM SX Thanh Quang 

ĐC: 385 A, Trần Quang Diệu, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, TP Cần Thơ  

ĐT/Fax: 0710 3886244 

Ẩm độ ( max) 12% 

Vitamin A (min) 120.000IU/kg 

Vitamin D3 (min) 125.000IU/kg 

Vitamin E (min) 8.500mg/kg 

Vitamin B1(min) 1.200mg/kg 

Vitamin B2 (min) 125mg/kg 

Vitamin B5(min) 5.000mg/kg 

Vitamin B6(min) 1750mg/kg 

224 
Adec B. 
Complex  

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung Vitamin vào 
thức ăn giúp cho tôm, 
cá phát triển tốt 

Ẩm độ (max) 12% 

Sorbitol (min) 40,5% 

Methionine (min) 0,25% 

Beta glucan (min) 0,95% 

Choline chloride (min) 1% 

 

225 

 

C - Sort 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các dưỡng chất 
vào trong thức ăn cho cá, 
tôm 

Giúp cá tôm mau lớn, 
tăng sức đề kháng 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Ẩm độ (max) 12% 

Beta glucan (min) 250.000mg 
226 Glucan Fish 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung Beta glucan giúp 
bổ gan cho tôm, cá 

Ẩm độ (max) 12% 

Vitamin E (min) 2.500mg 

Sorbitol (min) 500.000mg 

NaCl (min) 320.000mg 
227 Hepato 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá phát triển 
tốt 

Ẩm độ (max) 12% 

Vitamin A (min) 450.000IU/kg 

Vitamin D3 (min) 80.000IU/kg 

Vitamin E (min) 6.200mg/kg 

Vitamin B1 (min) 500mg/kg 

Vitamin B12 (min) 320mg/kg 

Vitamin B6 (min) 25mg/kg 

Methionine (min) 15.500mg/kg 

Lysine (min) 190.000mg/kg 

228 
Premix For 

Fish 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các chất dinh 
dưỡng cho cá tôm. Giúp 
tôm, cá phát triển khỏe 
mạnh 

Calcium (min) 6% 

Phosphorus (min) 1,25% 

Sodium (min) 0,6% 

Magnesium (min) 0,05% 

Managnese (min) 0,4mg/lít 

Zinc (min) 20mg/lít 

Copper (min) 0,9mg/lít 

Iron (min) 11mg/lít 

229 Procalphos 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các khoáng chất 
cần thiết cho tôm, cá. 
Giúp tôm cứng vỏ 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Ẩm độ (max) 12% 

Vitamin A (min) 200.000IU/kg 

Vitamin D3 (min) 65.000IU/kg 

Vitamin E (min) 400mg/kg 

Protase (min) 1.000IU/kg 

Amylase (min) 1.000IU/kg 

Lipase (min) 1.100IU/kg 

Pectinase (min) 1.200IU/kg 

 
230 

 
Prozyme 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các chất dinh 
dưỡng cho cá tôm và các 
enzyme giúp tôm, cá tiêu 
hóa thức ăn tốt. 
Giúp tôm, cá phát triển 
khỏe mạnh 

Axít béo tổng số (min) 500.000mg/lít 

Vitamin A (min) 2.000UI/lít 

Vitamin D3 20.000UI/lít 231 
Squid Live 

Oil 
Chất mang (dầu cá) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung chất béo, giúp 
cá tôm bắt mồi, tránh 
thất thoát thức ăn ra 
môi trường 

Ẩm độ (max) 12% 

Vitamin A (min) 100.000IU/kg 

Vitamin D3 (min) 90.000IU/kg 

Vitamin E (min) 5.500mg/kg 

Protease (min) 1050IU/kg 

Amylase (min) 1050IU/kg 

Lipase (min) 1100IU/kg 

Pectinase (min) 1100IU/kg 

232 Tăng trọng 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung enzyme và 
vitamin vào thức ăn 
giúp tôm cá tiêu hóa tốt 
mau lớn 

Ẩm độ (max) 12% 

Vitamin A (min) 4.500.000IU/kg 

Vitamin D3 (min) 59.000IU/kg 

Vitamin E (min) 5.000mg/kg 

Vitamin B12 (min) 7.500mg/kg 

Vitamin B6 (min) 230mg/kg 

Vitamin B1 (min) 9.500mg/kg 

233 Vitalec Fish 

Methionine (min) 50mg/kg 

Bổ sung Vitamin, acid 
amin, khoáng vi lượng 
vào thức ăn giúp tôm 
cá mau lớn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Lysine (min) 8.500mg/kg 

FeSO4 (min) 2.400mg/kg 

CuSO4 (min) 60mg/kg 

NaCl (min) 35.000mg/kg 

KCl (min) 1.900mg/kg 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Ẩm độ ( max) 12% 

Vitamin C (min) 2.500mg/kg 

Acid citric (min) 480.000mg/kg 
234 

 
Vitamin C 
Antistress 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin C và 
acid citric vào thức ăn 
giúp tăng sức đề kháng 
cho tôm, cá 

Ẩm độ ( max) 12% 

Vitamin C (min) 3.000mg/kg 

Axít citric (min) 90.000mg/kg 235 
Vitamin C 

(tạt) 
Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Giúp tăng cường sức đề 
kháng cho tôm, cá 

Ẩm độ (max) 12% 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

3 x 107cfu/g 

Bacillus subtilis (min) 107cfu/g 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

3 x 107cfu/g 

Protease (min) 500UI/kg 

Amylase (min) 10.000UI/kg 

Lipase (min) 9.000UI/kg 

Pectinase (min) 7.000IU/kg 

236 TQ - Bitech 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi sinh vật 
và các enzyme vào thức 
ăn cho cá tôm. Giúp 
tôm, cá tiêu hóa thức ăn 
tốt và phát triển khỏe 
mạnh 

 

Ẩm độ (max) 12% 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

105cfu/g 

Bacillus subtilis (min) 105cfu/g 

237 Pro Bio 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

5 x 107cfu/g 

Bổ sung các vi sinh vật 
và các enzyme vào 
thức ăn cho cá tôm. 
Giúp tôm, cá tiêu hóa 
thức ăn tốt và phát 
triển khỏe mạnh 



CÔNG BÁO/Số 151 + 152/Ngày 13-03-2013 19

 

TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protease (min) 10.000UI/kg 

Amylase (min) 10.000UI/kg 

Lipase (min) 15.000UI/kg 
Pectinase (min) 10.000UI/kg 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

 

Ẩm độ (max) 12% 
Lactobacillus 
acidophilus (min) 

105cfu/g 

Lactobacillus lactic 
(min) 

3 x 107cfu/g 

Bacillus subtilis (min) 2 x 105cfu/g 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

3 x 108cfu/g 

Protease (min) 10.000IU/kg 

Amylase (min) 500.000IU/kg 
Lipase (min) 10.000IU/kg 

Pectinase (min) 9.500IU/kg 

 
238 

 
Prozyme M 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi sinh vật 
và các enzyme vào thức 
ăn cho cá tôm. Giúp tôm, 
cá tiêu hóa thức ăn tốt và 
phát triển khỏe mạnh 

 

Ẩm độ (max) 12% 
Protein thô (min) 3,17% 

Protein tiêu hóa (min) 1,54% 

Carbonhydrate (min) 2.200mg/kg 
Lysine (min) 2.000mg/kg 

Methionine (min) 2.300mg/kg 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/g 

239 Sữa cá 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các chất dinh 
dưỡng cần thiết cho cá 
tôm. Giúp tôm, cá phát 
triển khỏe mạnh 

Ẩm độ (max) 12% 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

108cfu/g 

Bacillus subtilis 
(min) 

2 x 105cfu/g 
240 Bacillus 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi sinh vật 
có lợi vào thức ăn cho 
cá tôm. Giúp tôm, cá 
tiêu hóa thức ăn tốt và 
phát triển khỏe mạnh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Ẩm độ (max) 12% 

Vitamin A (min) 250.000IU/kg 

Vitamin D3 (min) 220.000IU/kg 

Vitamin E (min) 0,01mg/kg 

Vitamin B1 (min) 5000mg/kg 

Vitamin B2 (min) 210mg/kg 

Vitamin B5 (min) 5.000mg/kg 

Vitamin B6 (min) 3.000mg/kg 

Vitamin C (min) 90.000mg/kg 

Vitamin B12 (min) 1.750mg/kg 

Choline (min) 20.000mg/kg 

Beta glucan (min) 9.200mg/kg 

Mannans (min) 10.000mg/kg 

Protease (min) 1.050UI/kg 

Amylase (min) 1.050UI/kg 

Lipase (min) 1.000UI/kg 

Pectinase (min) 1.000UI/kg 

Cellulase (min) 1.000UI/kg 

241 
Prozyme 

Concentrate 

Chất mang (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các chất dinh 
dưỡng cho cá tôm và 
các enzyme giúp hỗ trợ 
tiêu hóa thức ăn. Giúp 
tôm, cá phát triển khỏe 
mạnh 

 

Công ty TNHH SX TMXNK Nguyên Ngọc 

ĐC: D15/6V Võ Văn Vân, Ấp 4, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TPHCM 

ĐT: (08) 22469200 Fax: (08) 22469200 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

2 x 105cfu/kg 

Acid citric (min) 20g 
242 

 

ACID - WAY 

 
(Dextrose) vừa đủ 1kg 

Cung cấp men vi sinh và 
vitamin cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá phát triển 
tốt 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

2 x 107cfu/kg 
243 BIO - N2 

Pediococcus 
acidilactici (min) 

2 x 107cfu/kg 

Cung cấp các loại men vi 
sinh cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá hấp thu tốt thức 
ăn. Hỗ trợ quá trình 
chuyển hóa thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protease (min) 2.000UI 

Cellulase (min) 2.000UI 

Lipase (min) 1.000UI 

β - glucannase (min) 1.000UI 

  

(Dextrose) vừa đủ 1kg 

 

Công ty TNHH Thương mại Cô Nô 
ĐC: 249 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 39293212 Fax: (08) 39293211 

Arginine (min) 23.000mg 

Leucine (min) 5.000mg 

Isoleucine (min) 3.500mg 

Threonine (min) 2.700mg 

244 
 

Amintom 
 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung axít amin cần 
thiết cho tôm 

Arginine (min) 23.000mg 

Leucine (min) 5.000mg 

Isoleucine (min) 3.500mg 

Threonine (min) 2.700mg 

245 

 
 

Vitamino 
 
 Dextrose vừa đủ  1kg 

Bổ sung vitamin và axít 
amin cần thiết cho tôm, 
cá 

Vitamin A (min) 5.000.000IU 

Vitamin D3 (min) 1.000.000IU 

Vitamin E (min) 12.000mg 

Vitamin C (min) 30.000mg 
246 SL 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung vitamin cần 
thiết cho tôm, cá 

Methionine (min) 15g 

Lysine (min) 15g 

Vitamin A (min) 3.000.000IU 
247 

 
Paracite 

 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung axít amin, 
vitamin cần thiết cho 
tôm, cá 

Vitamin C (min) 96% 
248 Ascovi 

Dextrose vừa đủ 1kg 
Bổ sung vitamin C cho 
tôm, cá 

Methionine (min) 96% 
249 Hepato 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung axít amin cần 
thiết cho tôm, cá 
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Vitamin E (min) 100g 
250 Hepavit Dung môi (nước cất) 

vừa đủ 
1 lít 

Bổ sung vitamin E cho 
tôm, cá 

Acid folic (min) 2.000mg 

Vitamin B6 (min) 3.000mg 

Vitamin C (min) 20.000mg 

Arginine (min) 3.700mg 

 
251 

 
TM 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin và axít 
amin cần thiết cho cá 

Vitamin A (min) 5.500.000IU 

Vitamin D3 (min) 1.000.000IU 

Vitamin C (min) 10.000mg 

Vitamin B6 (min) 3.000mg 

Nicotinamide (min) 9.000mg 

Calcium pantothenate 
(min) 

2.000mg 

Acid folic (min) 500mg 

252 
 

Multivitamin 
 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cần 
thiết cho cá 

Vitamin A (min) 5.500.000IU 

Vitamin D3 (min) 1.000.000IU 

Vitamin C (min) 10.000mg 

Vitamin B6 (min) 3.000mg 

Nicotinamide (min) 9.000mg 

Calcium pantothenate 
(min) 

2.000mg 

Acid folic (min) 500mg 

253 Vitatom 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cần 
thiết cho tôm 

Công ty TNHH TM - DV - SX Lê Gia 
ĐC: 32/3 tổ 1 Lã Xuân Oai , phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 
ĐT: 08.37305770 Fax: 08.37305884 

Bacillus subtilis 
(min - max) 

2,3 x 108 -  
2,8 x 108 cfu 

Saccharomyces 
cerevisiea (min - max) 

0,9 x 106 -  
1,1 x 106cfu 

Amylase (min - max) 7.200 - 8.800IU 

254 
STRONG 

SBB 

Lactose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi sinh vật 
có lợi, enzyme giúp 
tôm, cá tiêu hóa thức 
ăn tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Bacillus subtilis  
(min - max) 

2,25 x 108 -  
2,75 x 108 cfu 

Lactobacillus 
acidophilus (min - max) 

1,26 x 104 -  
1,54 x 104cfu 

Amylase (min - max) 6570 - 8030IU 

Protease (min - max) 144 - 176IU 

255 MEN BSU 

Lactose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi sinh vật 
có lợi, enzyme giúp 
tôm, cá tiêu hóa thức 
ăn tốt 

Công ty Cổ phần công nghệ sinh học THẾ KỶ 
ĐC: Xã Kim Chung, Thị trấn Đông Anh, TP. Hà Nội 
ĐT: 0485828818 

Vitamin C (min) 64.800mg 

Sorbitol (min) 19.500mg 

Methionin (min) 4.800mg 256 
ENVI - 

SOBITOL C 
Chất đệm (Glucose) 
(min - max) 

900 - 910g 

Bổ sung acid amin cho 
tôm, cá 

Bacillus subtilis (min) 2 x 108cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

2 x 108cfu/kg 

Protease (min) 61.900IU/kg 

Amylase (min) 1.250IU/kg 

257 
ENVI - 

ENZYME 

Chất đệm (Lactose) 
(min - max) 

900 - 910g 

Bổ sung men tiêu hóa 
và enzyme có lợi cho 
tôm, cá 

Beta - Glucan 1.3 - 1.6 
(min) 

20% 
258 

ENVI - 
GLUCAN Chất đệm (Lactose) 

(min - max) 
780 - 800g 

Bổ sung Beta - Glucan 
1.3 - 1.6 vào thức ăn 
cho tôm, cá 

Công ty Cổ phần công nghệ tiêu chuẩn sinh học Vĩnh Thịnh 
ĐC: Lô 23, đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0837542464/881 Fax: 0837542466 

Aspartic acid (min) 161ppm 

Glutamic acid (min) 196ppm 

Glycine (min) 63ppm 
259 AMINO 200 

Alanine (min) 91ppm 

Cung cấp các amino 
acid thiết yếu giúp tôm, 
cá phát triển tốt 
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Valine (min) 76ppm 

Isoleucine (min) 63ppm 

Leucine (min) 98ppm 

Proline (min) 77ppm 

Serine (min) 88ppm 

Methionine (min) 28ppm 

Tyrosine (min) 49ppm 

Phenylalanine (min) 63ppm 

  

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

 

Bacillus subtilis (min) 1,2 x 109cfu 

Lactobacillus lactis 
(min) 

1,2 x 109cfu 

Candida utilis (min) 1,2 x 109cfu 

Protease (min) 500UI 

Phytase (min) 11.000UI 

Lipase (min) 250UI 

β - glucannase (min) 500UI 

260 Biolact 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi sinh vật 
đường ruột có lợi và 
enzyme tiêu hóa vào 
khẩu phần thức ăn cho 
tôm, cá 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 

286 - 349mg 

Vitamin A (min) 800.000UI 

Vitamin D3 (min) 600.000UI 

Inositol (min) 7.500mg 

Vitamin E (min) 1.000mg 

Betaine (min) 70.000mg 

261 CALCI - P 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung canxi, phốt pho, 
vitamin giúp tôm phát 
triển tốt 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 

63.000 - 
77.000mg 

262 CAP Power 
Iron sulphate (FeSO4) 
(min - max) 

180 - 220mg 

Bổ sung các khoáng 
chất thiết yếu giúp tôm 
phát triển tốt 
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Zinc sulphate (ZnSO4) 
(min - max) 

90 - 110mg 

Manganese sulphate 
(MnSO4) (min - max) 

90 - 110mg 

Copper sulphate 
(CuSO4) (min - max) 

9 - 11mg 

  

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

 

Protease (min) 70.000UI 

Amylase (min) 15.000UI 

Cellulase (min) 25.000UI 

Lipase (min) 15.000UI 

Pectinase (min) 1.500UI 

Xylanase (min) 10.000UI 

Beta glucannase (min) 14.000UI 

263 DI - ZYME 

Dung dịch mật đường 
(molasses) vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các enzyme 
thiết yếu giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

Sorbitol (min) 35% 

Choline chlorid (min) 7,5% 

Methionine (min) 7% 

Betaine (min) 6% 

Lysine (min) 2% 

Calcium patothenate 
(min) 

1,9% 

Sodium phosphate 
(Na3PO4) (min - max) 

0,9 - 1,1% 

Magnesium sulphate 
(MgSO4) (min - max) 

0,36 - 0,44% 

264 HEPATOS 

Nước cất vừa đủ 100% 

Cung cấp các chất dinh 
dưỡng thiết yếu giúp 
tôm, cá phát triển tốt 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 

63.000 - 
77.000mg 

265 
MIMIS 
POWER Manganese sulphate 

(MnSO4) (min - max) 
90 - 110mg 

Bổ sung các khoáng 
chất thiết yếu giúp tôm, 
cá phát triển 
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Iron sulphate (FeSO4) 
(min - max) 

180 - 220mg 

Zinc sulphate (ZnSO4) 
(min - max) 

90 - 110mg 

Copper sulphate 
(CuSO4) (min - max) 

9 - 11mg 
  

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

 

Bacillus subtilis (min) 5 x 1010cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

5 x 1010cfu 

Candida utilis (min) 3 x 1010cfu 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

3 x 1010cfu 

Lactobacillus 
sporogenes (min) 

3 x 1010cfu 

Protease (min) 400.000UI 

Phytase (min) 80.000UI 

Amylase (min) 24.000UI 

Beta glucannase (min) 20.000UI 

Lipase (min) 200UI 

Cellulase (min) 200UI 

266 
PROFS 
POWER 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Cung cấp các vi sinh 
vật đường ruột có lợi 
và enzyme tiêu hóa vào 
thức ăn cho tôm, cá, 
giúp tôm, cá phát triển 
tốt 

CaHPO4 (min - max) 27 - 33% 

P2O5 (min - max) 8,1 - 9,9% 

MgSO4 (min - max) 0,108 - 0,132% 

FeSO4 (min - max) 0,54 - 0,66% 

KI (min - max) 0,09 - 0,11% 

CuSO4 (min - max) 0,018 - 0,022% 

ZnSO4 (min - max) 0,18 - 0,22% 

L - Lysine (min) 0,2% 

D - Methionine (min) 1,92% 

267 SUP PREMIX  

Chất phụ gia (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết và axít 
amin giúp tôm phát triển 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Alanine (min) 500mg 

Valine (min) 500mg 

Lysine (min) 300mg 

Leucine (min) 300mg 

Isoleucine (min) 400mg 

Methionine (min) 400mg 

Tyrosine (min) 300mg 

Cholesterol (min) 2,5g 

Calcium gluconate 
(min) 

1g 

Vitamin D3 (min) 2mg 

Carotenoid (min) 5mg 

268 
HUFA 

POWER 

Chất phụ gia (Lecithin) 
vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp acid amin và 
vitamin thiết yếu giúp 
tôm, cá tăng trưởng 
nhanh. Bao bọc các 
chất dinh dưỡng, thuốc 
tránh thất thoát ra môi 
trường 

Sorbiltol (min) 40.000mg 

Choline chloride (min) 108.000mg 

Inositol (min) 36.000mg 

Vitamin C (min) 20.000mg 

Methionine (min) 20.000mg 

Vitamin E (min) 800mg 

Lysine (min) 4.000mg 

269 
HEPATOFIS

H power 

Dung môi (propylen 
glycol) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các chất dinh 
dưỡng vitamin và acid 
amin thiết yếu giúp cá 
phát triển tốt 

Lysine (min) 20.200mg 

Vitamin D3 (min) 5.000.000IU 

Choline chloride (min) 5.000mg 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 

15,3 - 18,7g 

Methionine (min) 11.200mg 

Vitamin A (min) 20.100.000IU 

Vitamin E (min) 9.100mg 

270 MIVITA 

Dung môi (propylen 
glycol) vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các chất 
dưỡng chất, vitamin, 
acid amin và khoáng 
dạng lỏng giúp tôm, cá 
dễ hấp thu 
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Lysine (min) 20.200mg 

Vitamin D3 (min) 5.000.000IU 

Choline chloride (min) 5.000mg 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 

15,3 - 18,7g 

Methionine (min) 11.200mg 

Vitamin A (min) 20.100.000IU 

Vitamin E (min) 9.000mg 

271 
BOOST 
Liquid 

Dung môi (propylen 
glycol) vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các chất dưỡng 
chất, vitamin, acid amin 
và khoáng dạng lỏng 
giúp tôm dễ hấp thu, và 
phát triển tốt 

Lysine (min) 6.000mg 

Inositol (min) 3.000mg 

Vitamin D3 (min) 200.000IU 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 

15,3 - 18,7g 

Methionine (min) 6.000mg 

Vitamin A (min) 1.000.000IU 

Vitamin E (min) 7.400mg 

272 
FISH BOOST 

Liquid 

Dung môi (propylen 
glycol) vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các chất dưỡng 
chất, vitamin, acid amin 
và khoáng dạng lỏng 
giúp cá dễ hấp thu, và 
phát triển tốt 

Glycine (min) 300mg 

Lysine (min) 200mg 

Leucine (min) 200mg 

Methionine (min) 200mg 

Arginine (min) 100mg 

Tryptophan (min) 100mg 

Isoleucine (min) 100mg 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 

15.300 - 
18.700mg 

Manganse sulphate 
(MnSO4) (min - max) 

90 - 110mg 

273 NUTEX  

Magnesium sulphate 
(MgSO4) (min - max) 

90 - 110mg 

Bổ sung acid amin và 
khoáng chất cần thiết 
vào thức ăn tôm và cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Cobalt sulphate 
(CoSO4) (min - max) 

90 - 110mg 

Copper sulphate 
(CuSO4) (min - max) 

90 - 110mg   

Chất đệm (Lecithin) 
vừa đủ 

1 lít 

 

Vitamin D3 (min) 10.000IU 

Vitamin E (min) 0,6g 

Folic acid (min) 0,4g 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4) (min - max) 

5,04 - 6,16g 

Sodium selenite 
(Na2SeO3) (min - max) 

1,656 - 2,204g 

Magnesium sulphate 
(MgSO4) (min - max) 

1,638 - 2,002g 

Zinc sulphate 
(ZnSO4) (min - max) 

302,4 - 369,6mg

Iron sulphate (FeSO4) 
(min - max) 

298,8 - 365,2mg

Copper sulphate 
(CuSO4) (min - max) 

1,17 - 1,43mg 

274 GRO - MIX  

Chất đệm (dextrose 
monohydrate) vừa đủ 

1kg 

Cung cấp vitamin, acid 
amin, khoáng chất giúp 
tôm phát triển tốt 

Công ty Cổ phần thủy sản Bình Minh 
ĐC: số 86/28/1 Phổ Quang, phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Vitamin C (min) 25% 
275 C - BEST Chất đệm (Dextrose 

monohydrate) vừa đủ 
1kg 

Bổ sung vitamin C vào 
khẩu phần thức ăn cho 
tôm, cá 

Công ty Cổ phần Thủy sản Tiến Thành  
ĐC: 522G/C21, Nguyễn Tri Phương, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: (08) 38629813 Fax: (08) 38629813 

Lysine (min) 1,0% 

Methionine (min) 1,0% 

Choline (min) 8,0% 

Sorbitol (min) 24% 

276 Hepaso 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Cung cấp các acid amin 
thiết yếu cho sự hấp thụ 
thức ăn và phát triển 
của tôm 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Lysine (min) 0,22% 

Methionine (min) 4,70% 

Betain (min) 4,80% 

Arginine (min) 0,33% 

Cystein (min) 0,34% 

Threonin (min) 0,38% 

Glycine (min) 0,46% 

Đạm tiêu hóa (protein 
có nguồn gốc từ bột cá) 

15,70% 

277 Peptid 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung đạm tiêu hóa 
và cân đối các acid 
amin thiết yếu trong 
thức ăn giúp tôm và cá 
mau lớn 

Công ty TNHH hợp tác và phát triển Quốc Tế 
ĐC: Lầu 3B05 - 3B06 tòa nhà Indochina Part Tower, số 4, Nguyễn Đình Chiểu, 
phường ĐaKao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0866838327 Fax: 0837206827 

Methionin (min) 20.000mg 

Lysine (min) 800mg 

FeSO4 (min - max) 1.000 - 1.500mg 

KCl (min - max) 100 - 150mg 

MgSO4 (min - max) 350 - 400mg 

Pantothenic acid (min) 2.000mg 

Folic acid (min) 6mg 

Inositol (min) 16.000mg 

Choline chloride (min) 6.00mg 

Biotin (min) 20mg 

Vitamin A (min) 1.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 500.000UI 

Vitamin E (min) 900UI 

Vitamin B1 (min) 50mg 

Vitamin B2 (min) 1mg 

Vitamin B6 (min) 1,5mg 

278 HEPATIC 

Vitamin B12 (min) 400mg 

Bổ sung acid amin, 
vitamin và khoáng chất 
thiết yếu vào thức ăn cho 
tôm, giúp tôm phát triển 
tốt 
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Vitamin C (min) 700mg 

Nicotinic acid (min) 80mg 
  

Chất đệm (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

 

Bacillus subtilis (min) 109cfu 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

109cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

109cfu 

Protease (min) 20.000UI 

Pectinase (min) 400.000UI 

Amylase (min) 30.000UI 

Lipase (min) 2.000UI 

279 F.LAC 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp vi khuẩn và 
enzyme có lợi cho tiêu 
hóa vào thức ăn cho 
tôm cá, kích thích tiêu 
hóa, giúp tôm, cá hấp 
thụ thức ăn tốt hơn 

Vitamin C (min) 30% 

280 VITAMIN C 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

100% 

Bổ sung vitamin C vào 
thức ăn thủy sản giúp tôm 
cá tăng cường sức đề 
kháng, giảm stress khi 
thay đổi thời tiết 

Protein (từ đậu nành) 
(min) 

40% 

Lipid (min) 2% 

Methionin (min)  5000mg 

Sorbitol (min) 2200mg 

Vitamin B1 (min) 1mg 

Vitamin B6 (min) 1mg 

281 SUMO BIG 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung protein, vitamin, 
acid amin vào thức ăn cho 
tôm, giúp tôm tăng trưởng 
phát triển tốt 

Bacillus subtilis (min) 109cfu 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

109cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

108cfu 
282 ENZYME 

Amylase (min) 7.000UI 

Cung cấp vi khuẩn, 
enzyme có lợi cho tiêu 
hóa vào thức ăn cho 
tôm, cá kích thích tiêu 
hóa, giúp tôm cá hấp 
thụ thức ăn tốt hơn 
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  Protease (min) 300UI  

  Cellulase (min) 3.000UI  

  Pectinase (min) 10.000UI  

  Lipase (min) 400UI  

  Xylanase (min) 1.000UI  

  
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg  

Công ty TNHH BZT USA 
ĐC: số 48 - 50 - 52 đường Điện Cao Thế, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, 
TP. Hồ Chí Minh 

Bacillus licheniformis 
(min) 

1,6 x 107cfu 

Bacillus coagulans 
(min) 

1,2 x 107cfu 

Bacillus mesentericus 
(min) 

0,5 x 107cfu 

Bacillus laterrosporus 
(min) 

0,2 x 107cfu 

283 
TOMKING 

810 

Dextrose vừa đủ 1 kg 

Cung cấp các loại vi 
sinh vật có lợi cho khẩu 
phần ăn của tôm, cá.  
Tăng cường khả năng 
chuyển hóa thức ăn cho 
tôm, cá 

Vitamin A (min) 360.000UI 

Vitamin D (min) 30.000UI 

Vitamin E (min) 200UI 

Vitamin B2 (min) 220µg 

Vitamin B6 (min) 500µg 

284 
TOMKING 

820 

Dextrose vừa đủ 1 kg 

Cung cấp các loại 
vitamin cần thiết trong 
khẩu phần ăn của tôm 
cá, giúp tôm cá sinh 
trưởng phát triển tốt 

Protease (min) 90UI 

Amylase (min) 1500UI 

Cellulase (min) 1000UI 

Lipase (min) 100UI 
285 

TOMKING 
840 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại enzyme 
cần thiết trong khẩu phần 
ăn của tôm, cá.  
Tăng cường khả năng 
chuyển hóa thức ăn cho 
tôm, cá 

Bacillus subtilis (min) 1,6 x 106cfu 

Bacillus thuringiensis 
(min) 

0,3 x 106cfu 
286 

TOMKING 
850 

Bacillus aminovorans 
(min) 

0,6 x 106cfu 

Cung cấp các loại vi sinh 
vật có lợi trong khẩu 
phần ăn của tôm, cá. 
Cải thiện khả ngăng hấp 
thụ thức ăn của tôm, cá 
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Bacillus 
amyloliquefaciens 
(min) 

0,2 x 106cfu  

  Dextrose vừa đủ 1kg  

Protease (min) 100UI 

Amylase (min) 1000UI 

Cellulase (min) 700UI 

Lipase (min) 500UI 

287 HERCAT 450 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại 
enzyme tiêu hóa cần thiết 
vào khẩu phần ăn của 
tôm, cá. Giúp cải thiện 
khả năng tiêu hóa và hấp 
thụ thức ăn, tiết kiệm chi 
phí sử dụng thức ăn 

Calcium lactate 
(C6H10CaO6)           
(min - max) 

12 - 19g 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4.2H2O)       
(min - max) 

200 - 440g 

Potassium chloride 
(KCl) (min - max) 

0,5 - 1,5g 

Sodium chloride 
(NaCl) (min - max) 

2,5 - 6g 

288 
TOMKING 

830 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung vào thức ăn 
của tôm, cá các loại 
khoáng chất cần thiết 
cho quá trình sinh 
trưởng và phát triển 
 

Lysine (min) 20g 

Threonine (min) 9g 

Methionine (min) 25g 

Glycine (min) 12g 

289 
TOMKING 

860 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số acid 
amin thiết yếu vào 
khẩu phần ăn của tôm, 
cá. Giúp tôm, cá sinh 
trưởng và phát triển tốt 

Bacillus subtilis (min) 1,6 x 106cfu 

Bacillus megaterium 
(min) 

0,8 x 106cfu 

Bacillus aminovorans 
(min) 

0,6 x 106cfu 

Bacillus 
pantothenticus (min) 

0,5 x 106cfu 

290 DRT 700 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi khuẩn có lợi 
cho hệ tiêu hóa vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Tăng khả năng sử dụng 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp cải thiện hệ số 
chuyển đổi thức ăn 
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Protease (min) 70UI 

Amylase (min) 650UI 

Cellulase (min) 700UI 

Lipase (min) 300UI 

291 DRT 100 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn cho 
động vật thủy sản. 
Giúp tăng cường khả 
năng tiêu hóa, cải thiện 
hệ số thức ăn 

Vitamin A (min) 110.000UI 

Vitamin D (min) 180.000UI 

Vitamin E (min) 110UI 

Vitamin B2 (min) 250mcg 

Vitamin B6 (min) 10200mcg 

292 DRT 600 

Dextrose vửa đủ 1kg 

Cung cấp các vitamin 
cần thiết cho sự phát 
triển của tôm, cá. 
Làm tăng khả năng 
sinh trưởng và phát 
triển của tôm cá trong 
quá trình nuôi 

Lysine (min) 30g 

Threonine (min) 15g 

Methionine (min) 25g 

Glycine (min) 8g 

293 DRT 800 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các acid amin 
cần thiết cho tôm, cá 
trong suốt quá trình 
nuôi. Tăng cường khả 
năng sinh trưởng và 
phát triển của tôm, cá 

Bacillus subtilis (min) 1,5 x 107cfu 

Bacillus pumilus 
(min) 

0,6 x 107cfu 

Bacillus aminovorans 
(min) 

0,2 x 107cfu 

Bacillus 
licheniformis (min) 

0,8 x 107cfu 

294 BRF A1 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Sản phẩm bao gồm các 
vi khuẩn có lợi cho 
đường ruột. Bổ sung 
vào thức ăn cho tôm, cá 
làm tăng khả năng tiêu 
hóa thức ăn, giúp tôm cá 
hấp thụ tối đa các chất 
dinh dưỡng, duy trì quá 
trình sinh trưởng và phát 
triển tốt cho tôm, cá 
trong quá trình nuôi  

Protease (min) 90UI 

Amylase (min) 800UI 

Cellulase (min) 120UI 

Lipase (min) 100UI 

295 
OXYDOL 

911 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các enzym 
tiêu hóa vào khẩu phần 
ăn của động vật thủy 
sản. Ổn định hệ đường 
ruột, tăng khả năng tiêu 
hóa và hấp thụ thức ăn, 
giúp tôm cá mau lớn 
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Vitamin A (min) 260.000UI 

Vitamin D (min) 10.000UI 

Vitamin E (min) 74UI 

Vitamin B2 (min) 480mcg 

Vitamin B6 (min) 500mcg 

296 OXYDOL 118 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp thêm các 
vitamin cần thiết cho 
sự sinh trưởng và phát 
triển của cá trong khẩu 
phần ăn hàng ngày 

Lysine (min) 25g 

Threonine (min) 10g 

Methionine (min) 20g 

Glycine (min) 10g 

297 DR BZT 123 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Đưa thêm vào khẩu 
phần ăn của tôm, cá 
một số acid amin thiết 
yếu góp phần làm cho 
tôm cá khỏe mạnh phát 
triển tốt trong suốt quá 
trình nuôi 

Bacillus subtilis (min) 1,8 x 107cfu 

Bacillus pumilus 
(min) 

0,5 x 107cfu 

Bacillus aminovorans 
(min) 

0,6 x 107cfu 

Bacillus 
licheniformis (min) 

0,6 x 107cfu 

298 ROBO 444 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi sinh vật vào 
thức ăn cho động vật 
thủy sản. Cải thiện khả 
năng tiêu hóa, hấp thụ 
tối đa các chất dinh 
dưỡng có trong thức ăn 

Protease (min) 80UI 

Amylase (min) 750UI 

Cellulase (min) 600UI 

Lipase (min) 250UI 

299 DRT 300 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp emzyme tiêu 
hóa cho tôm, cá. Góp 
phần giảm sự tiêu tốn 
thức ăn. Giúp tôm, cá 
tiêu hóa tốt hơn 

Calcium lactate 
(C6H10CaO6)       
(min - max) 

10 - 19,5g 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4.2H2O)  
(min - max) 

300 - 440g 

300 BRF A4 

Potassium chloride 
(KCl) (min - max) 

0,8 - 1,5g 

Cung cấp các khoáng 
chất cần thiết cho sự 
phát triển bình thường 
của tôm, cá. Đặc biệt 
sản phẩm cung cấp 
lượng canxi giúp tôm 
mau cứng vỏ sau khi 
lột xác 
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Sodium chloride 
(NaCl) (min - max) 

5 - 8g 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Vitamin A (min) 320.000UI 

Vitamin D (min) 1.000UI 

Vitamin E (min) 160UI 

Vitamin B2 (min) 960UI 

Vitamin B6 (min) 150.000UI 

301 DR BZT N5 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Đưa thêm vào khẩu 
phần ăn của tôm, cá các 
vitamin thiết yếu. Giúp 
tôm cá phát triển tốt, 
đồng đều trong suốt 
quá trình nuôi 

Lysine (min) 35g 

Threonine (min) 13g 

Methionine (min) 20,5g 

Glycine (min) 12,5g 

302 ROBO 555 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các acid amin 
cho tôm, cá. Góp phần 
làm tăng khả năng sinh 
trưởng và phát triển của 
tôm, cá 

Protease (min) 75UI 

Amylase (min) 1150UI 

Cellulase (min) 760UI 

Lipase (min) 50UI 

303 DR BZT 333 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung enzyme tiêu 
hóa giúp tôm, cá. Tăng 
khả năng tiêu hóa và 
hấp thụ thức ăn 

Bacillus polymyxa 
(min) 

0,8 x 107cfu 

Bacillus megaterium 
(min) 

1,8 x 107cfu 

Bacillus aminovorans 
(min) 

0,4 x 107cfu 

304 DR BZT 3X  

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vi khuẩn có lợi 
cho tiêu hóa vào khẩu 
phần ăn của tôm, cá. Góp 
phần làm giảm tiêu tốn 
thức ăn, tăng khả năng 
phát triển của tôm, cá 

Vitamin A (min) 160.000UI 

Vitamin D (min) 156.000UI 

Vitamin E (min) 250UI 

Vitamin B2 (min) 1000UI 

Vitamin B6 (min) 370.000UI 

305 BRF A2 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin cho 
tôm, cá. 

Góp phần tăng cường 
khả năng sinh trưởng và 
phát triển của tôm, cá 
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Lysine (min) 40g 

Threonine (min) 19g 

Methionine (min) 25g 

Glycine (min) 12,7g 

306 HERCAT 360 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp acid amin 
thiết yếu cho tôm, cá. 
Giúp tôm cá tăng 
trưởng và phát triển tốt 

Protease (min) 84UI 

Amylase (min) 950UI 

Cellulase (min) 1000UI 

Lipase (min) 120UI 

307 ROBO 777 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Sản phẩm cung cấp các 
enzyme có lợi cho 
đường tiêu hóa. Bổ sung 
sản phẩm vào khẩu phần 
ăn của động vật thủy sản 
làm tăng khả năng tiêu 
hóa và hấp thụ thức ăn 

Vitamin A (min) 280.000UI 

Vitamin D (min) 150.000UI 

Vitamin E (min) 50UI 

Vitamin B2 (min) 200mcg 

Vitamin B6 (min) 500mcg 

308 HERCAT 350 

Dextrose vừa đủ 1kg 

HERCAT 350 là sản 
phẩm cung cấp các 
vitamin cần thiết cho quá 
trình sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá 

Calcium lactate 
(C6H10CaO6)          
(min - max) 

11 - 20g 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4.2H2O)  
(min - max) 

295 - 415g 

Potassium chloride 
(KCl) (min - max) 

0,7 - 1,2g 

Sodium chloride 
(NaCl) (min - max) 

3,7 - 8,4g 

Ferrus sulfate 
(FeSO4.H2O) 

17 - 26g 

309 
OXYDOL 

700 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết cho tôm, 
cá. 
Góp phần thúc đẩy quá 
trình sinh trưởng và 
phát triển của tôm, cá 

Protease (min) 110UI 

Amylase (min) 980UI 

Cellulase (min) 900UI 

Lipase (min) 420UI 
310 BRF A12 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn cho 
động vật thủy sản. 
Giúp cân bằng hệ tiêu 
hóa, tăng khả năng hấp 
thụ thức ăn 
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Dicalcium phosphate 
(CaHPO4.2H2O)  
(min - max) 

330 - 437g 

Magnesium sulfate 
(MgSO4) ()min - max  

27 - 40g 

Potassium chloride 
(KCl) (min - max) 

0,76 - 1,5g 

Sodium chloride 
(NaCl) (min - max) 

5,5 - 7g 

311 RAMBO 5 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng vào 
thức ăn thủy sản, nhằm 
cung cấp đầy đủ các 
khoáng chất cần thiết 
cho quá trình sinh 
trưởng và phát triển của 
động vật thủy sản 

Lysine (min) 40g 

Threonine (min) 11g 

Methionine (min) 22g 

Glycine (min) 10g 

312 RAMBO 7 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Sản phẩm cung cấp các 
acid amin cần thiết cho 
tôm, cá. Góp phần cân 
bằng nhu cầu dinh 
dưỡng trong khẩu phần 
ăn của tôm, cá 

Lysine (min) 45g 

Threonine (min) 20,5g 

Methionine (min) 18g 

Glycine (min) 9,5g 

313 
 

BRF A3 
 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung chất dinh dưỡng 
(acid amin) vào khẩu 
phần ăn cho tôm, cá 

Protease (min) 150UI 

Amylase (min) 1050UI 

Cellulase (min) 790UI 

Lipase (min) 110UI 

314 ROBO 666 

Dextrose vừa đủ 1 kg 

Sản phẩm bổ sung các 
emzyme có lợi vào 
thức ăn của tôm, cá. 
Giúp cân bằng hệ tiêu 
hóa và giúp cá, tôm hấp 
thụ một cách hiệu quả 
nhất các chất dinh 
dưỡng trong thức ăn 

Bacillus subtilis (min) 1,1 x 108cfu 

Bacillus aminovorans 
(min) 

1,0 x 107cfu 

Bacillus polymyxa 
(min) 

1,3 x 108cfu 

Bacillus 
pantothenticus (min) 

1,1 x 107cfu 

315 HERCAT 480 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vào khẩu phần 
ăn của động vật thủy 
sản các vi khuẩn có lợi. 
Kích thích khả năng 
tiêu hóa và hấp thụ chất 
dinh dưỡng cho động 
vật thủy sản 
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Protease (min) 107UI 
Amylase (min) 1000UI 
Cellulase (min) 750UI 
Lipase (min) 110UI 

316 RAMBO 11 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung men tiêu hóa 
vào thức ăn cho tôm, 
cá. Kích thích khả năng 
tiêu hóa và hấp thụ 
thức ăn 

Calcium lactate 
(C6H10CaO6)       
(min - max) 

15 - 20g 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4.2H2O)  
(min - max) 

300 - 416g 

Potassium chloride 
(KCl) (min - max) 

5 - 13,5g 

Sodium chloride 
(NaCl) (min - max) 

4 - 7g 

317 ROBO 333 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng cần 
thiết cho quá trình sinh 
trưởng và phát triển của 
tôm, cá trong suốt quá 
trình nuôi 

Vitamin A (min) 180.000UI 
Vitamin D (min) 125.000UI 
Vitamin E (min) 140UI 
Vitamin B2 (min) 500UI 
Vitamin B6 (min) 40.000UI 

318 ROBO 222 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp chất dinh 
dưỡng cần thiết 
(premix vitamin) cho 
tôm, cá. Góp phần thúc 
đẩy quá trình phát triển 
của tôm, cá 

Protease (min) 105UI 

Amylase (min) 1000UI 

Cellulase (min) 850UI 

Lipase (min) 420UI 

319 HERCAT 570 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp men tiêu hóa 
cho động vật thủy sản. 
Làm ổn định hệ tiêu 
hóa, giúp tôm, cá dễ 
dàng hấp thụ dinh 
dưỡng có trong thức ăn 
hàng ngày 

Bacillus megaterium 
(min) 

0,6 x 107cfu 

Bacillus subtilis (min) 1,2 x 107cfu 

Bacillus coagulans 
(min) 

0,4 x 107cfu 

Bacillus 
stearothermophilus (min) 

0,2 x 107cfu 

320 RAMBO 1 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung nguồn vi sinh 
vật cho tôm, cá nhằm 
duy trì sự ổn định của 
hệ tiêu hóa. Tôm, cá dễ 
dàng tiêu hóa thức ăn, 
hấp thụ tốt chất dinh 
dưỡng, khỏe mạnh, mau 
lớn 
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Calcium lactate 
(C6H10CaO6)       
(min - max) 

14 - 20g 

Dicalcium phosphate 
(CaHPO4.2H2O)  
(min - max) 

320 - 407g 

Potassium chloride 
(KCl) (min - max) 0,65 - 1,5g 

Sodium chloride 
(NaCl) (min - max) 3,5 - 7,4g 

321 HERCAT 550 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung Ca, P, K, Na 
cho cá, tôm. Góp phần 
làm giảm các ảnh 
hưởng do thiếu khoáng 
tới quá trình phát triển 
của tôm, cá  

Protease (min) 115UI 
Amylase (min) 1070UI 
Cellulase (min) 885UI 
Lipase (min) 97UI 

322 RAMBO 9 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung men tiêu hóa cho 
động vật thủy sản. Tăng 
khả năng hấp thu dinh 
dưỡng, giúp động vật 
thủy sản khỏe, mau lớn 

Vitamin A (min) 150.000UI 

Vitamin D3 (min) 380.000UI 

Vitamin E (min) 200UI 

Vitamin B2 (min) 806UI 

Vitamin B6 (min) 220.000UI 

323 RAMBO 3 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Sản phẩm là dạng 
premix bao gồm các 
loại vitamin thiết yếu, 
cần thiết cho suốt quá 
trình phát triển của 
tôm, cá. Góp phần tăng 
cường sức khỏe cho 
tôm, cá  

Protease (min) 72UI 

Amylase (min) 1000UI 

Cellulase (min) 685UI 

Lipase (min) 355UI 

324 BRF A11 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung men tiêu hóa có 
lợi cho đường ruột, tăng 
khả năng tiêu hóa và hấp 
thụ tối đa các chất dưỡng 
có trong thức ăn, góp 
phần làm giảm sự tiêu 
tốn thức ăn 

Công ty TNHH SX & TM Trúc Anh 
ĐC: Công Điền, Vĩnh Trạch, Bạc Liêu 
ĐT: 07813980879 Fax: 07813980878 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 1 x 108cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 1 x 108cfu 325 TA - Enzyme 

Bột cám gạo rang 
vừa đủ 1kg 

Giúp tôm, cá tiêu hóa 
và hấp thụ tối đa các 
chất dinh dưỡng 
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Calcium lactase 0,90 - 0,99% 

Dicalcium phosphate 10,20 - 10,30% 

Copper sulfate 
139,10 - 

139,20mg/kg 

Zine sulfate 
230,50 - 

230,60mg/kg 

Sodium chloride 0,560 - 0,570% 

Magnesium sulfate 0,125 - 0,129% 

326 
TA - 

KHOÁNG 
N07 

Bột cám gạo rang tạo 
mùi hương vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các khoáng chất 
cần thiết vào khẩu phần 
thức ăn cho tôm, cá 

Sorbitol 0,41% 

Acetyl methionin 5,81% 

Choline chloride 0,69% 

Lysine HCL 2,80% 

Betain 4,20% 

327 TA - TONIC 

Chất mang tinh bột 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp acid amin 
cần thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá tăng hiệu 
quả sử dụng thức ăn 
giúp tôm, cá mau lớn, 
sản phẩm đặc biệt tốt 
cho gan tôm, cá 

Sorbitol 0,46mg 

Acetyl methionin 5,22mg 

Choline chloride 0,6mg 

Lysine HCL 0,25mg 

Betain 4,1mg 

328 TA - BOGA 

Dung môi (nước) vừa 
đủ 

100ml 

Cung cấp sorbitol và 
acid amin cần thiết bổ 
sung vào thức ăn cho 
tôm, cá đặc biệt khi 
phải dùng các loại 
thuốc điều trị bệnh gan 
tôm, cá 

Doanh nghiệp tư nhân Phúc Thọ 
ĐC: 260/40 Nguyễn Thái Bình, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0838476380 

Vitamin A (min) 6.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 600.000UI 

Vitamin E (min) 1.000mg 

Vitamin PP (min) 9.000mg 

Vitamin B5 (min) 4.500mg 

Vitamin C (min) 3.000mg 

329 C Vibrio F2 

Vitamin B2 (min) 1.100mg 

Cung cấp đầy đủ các 
vitamin thiết yếu cho 
cá, tôm; giúp cá, tôm 
sinh trưởng phát triển 
tốt, giảm stress khi thời 
tiết và môi trường thay 
đổi 
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Vitamin B1 (min) 1.000mg 

Vitamin B6 (min) 500mg 

Acid folic (min) 400mg 

Vitamin B12 (min) 5mg 

Biotin (min) 3mg 

Phụ gia dextrose vừa 
đủ 

1kg 

Sorbitol (min) 29% 

Methionin (min) 14% 

Vitamin C (min) 2% 

Vitamin B12 (min) 500mg 
330 Sorbimin B12 

Phụ gia (Dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung acid amin và 
vitamin vào khẩu phần 
ăn, giúp cá, tôm giảm 
stress khi vận chuyển, 
thời tiết và môi trường 
sống thay đổi 

Bacillus subtilis (min) 109cfu 

Protease (min) 100.000IU 

Betaglucannase (min) 500.000IU 

Vitamin B6 (min) 850mg 

Cenlulase (min) 140.000IU 

Vitamin B1 (min) 1,2g 

Vitamin B5 (min) 1.000mg 

 Xilanase  100.000IU 

331 Lukenmix  

Phụ gia (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp enzyme tiêu 
hóa, vi sinh vật có lợi 
và các vitamin thiết yếu 
Giúp tôm, cá tăng khả 
năng tiêu hóa thức ăn, 
kích thích tăng trưởng 

Công ty TNHH SX - TM Trùn Quế An Phú 
ĐC: 406 lô C An Phú - An Khánh, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh 
ĐT: 0862810287   Fax: 0862810261 

Vitamin B1 (min) 50mg 

Vitamin B6 (min) 40mg 

Vitamin B12 (min) 60mg 

Alanine (min) 150mg 

Leucine (min) 180mg 

Glycine (min) 140mg 

Serine (min) 130mg 

332 
Dịch trùn quế 

Promin 

Aspartic acid (min) 280mg 

Bổ sung các vitamin và 
acid amin thiết yếu cho 
tôm, cá 



CÔNG BÁO/Số 151 + 152/Ngày 13-03-2013 43
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Glutamic acid (min) 260mg 

Lysine (min) 120mg 
  

Dung môi nước cất 
vừa đủ 

1 lít 

 

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Mặt Trời Mọc 

Địa chỉ: 24D Đường Bia Truyền Thống, Tổ 46, Khu phố 6, Phường Tân Tạo, Quận 
Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện Thoại: (08) 73045392 Fax: (08)73045392 

Protein thô (min) 30% 

Protein tiêu hóa (min) 28% 

Hydrocacbonnat (min) 100mg 

Vitamin B1 (min) 60mg 333 
BENCO - 

GEN - WELL 
Chất đệm 
(polysorbate 80)  

vừa đủ 
1 lít 

Bổ sung vitamin và 
hàm lượng đạm cần 
thiết vào thức ăn giúp 
tôm cá tiêu hóa tốt, 
mau lớn 

Sorbitol (min) 3000mg 

Methionine (min) 650mg 

Tyrosine (min) 10mg 

Vitamin B1 (min) 20mg 

Vitamin E (min) 30mg 
334 

BENCO - 
AGAN 

Chất đệm 
(polysorbate 80)   
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các Vitamin 
cần thiết hỗ trợ chức 
năng gan cho tôm cá 
phát triển. 

Cung cấp các loại 
vitamin, axít amin thiết 
yếu cho tôm, cá. Giúp 
tôm cá tăng trọng nhanh 

Protein thô (min) 30% 

Protein tiêu hóa (min) 28% 

Lipid (min) 50g 

Vitamin E (min) 10mg 

Vitamin B1 (min) 10mg 

Vitamin B6 (min) 10mg 

335 
VITALEC - 1 - 

4 VITAN 

Chất đệm 
(polysorbate 80)    
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung vitamin, chất 
béo và hàm lượng đạm 
cần thiết vào thức ăn 
giúp tôm cá tiêu hóa 
tốt, mau lớn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH MTV Vắc xin Pasteur Đà Lạt 
Địa chỉ: 18 Lê Hồng Phong, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 
Điện thoại: 063 3836613; Fax: 063 3827773 

Bacillus subtilis 2 x 108cfu/g 
Lactobacillus 
acidophilus 

2 x 108cfu/g 

Lactobacillus 
sporogenes 

2 x 108cfu/g 

Amylase 1.000UI/g 
Protease 1.000UI/g 

336 
BIOPLUS - 

NPV 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vi sinh có lợi 
vào thức ăn cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá hấp 
thu tốt thức ăn 

Công ty TNHH SX KD DV xuất nhập khẩu Thành Sang  
Địa chỉ: 101/1K, đường Tân Tiến 4, Xã Xuân Thới Đông, huyện Hooc môn, Tp Hồ 
Chí Minh  
Điện thoại: (08) 625 452 91; Fax: (08) 625 452 91 
Địa chỉ sản xuất: 307 Cư xá Tám Gian Đại học Nông Lâm, KP.6, phường Linh Trung, 
quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh 

Vitamin C (min)  20% 
337 ALVIC - C 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C cho 
tôm cá, giúp tôm cá 
phát triển tốt 

Vitamin A (min)  350.000UI 
Vitamin D3 (min)  200.000UI 
Vitamin B1 (min)  10,5mg 
Vitamin B6 (min)  2.000mg 
Vitamin PP (min)  7.00mg 
Vitamin E (min)  12mg 
Vitamin C (min)  1.500mg 
CaHPO4 (min)  10.000mg 
CuSO4 (min)  500mg 
ZnO4 (min)  1.200mg 
FeSO4 (min)  10.000mg 
MnSO4 (min)  5mg 
Acid folic (min)  5mg 
Lysine (min)  5,5mg 
Methionine (min)  5,5mg 

338 BLUE MIX  

Dextrose vừa đủ 1 kg 

Bổ sung các axít amin, 
vitamin và khoáng chất 
cần thiết giúp tôm cá 
phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

CaHPO4 (min)  22.000mg 

CuSO4 (min)  500mg 

ZnO4 (min)  1.000mg 

FeSO4 (min)  20.000mg 

MnSO4 (min)  5mg 

Acid folic (min)  5mg 

Lysine (min)  5,5mg 

Methionine (min)  5,5mg 

Vitamin A (min)  150.000UI 

Vitamin D3 (min) 150.000UI 

Vitamin B1 (min)  5,55mg 

Vitamin B6(min)  2.000mg 

Vitamin E (min)  12.000mg 

Vitamin C (min) 1.500mg 

339 MIX 9000 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các axít amin, 
vitamin và khoáng chất 
cần thiết giúp tôm cá 
phát triển tốt 

Protein tiêu hóa (min)  35% 

Vitamin A (min)  350.000mg 

Vitamin B1 (min)  5000mg 

Vitamin B6 (min)  5000mg 

Vitamin E (min)  7500mg 

Vitamin D3 (min)  150mg 

Threonine (min)  3000mg 

Lysine (min)  2000mg 

Methionine (min).  10.000mg 

CaHPO4 (min)  5000mg 

340 
TOP - WEIGH 

ADG 

Phụ gia (bột mì) vừa đủ 1kg 

Cung cấp Protein và 
các loại vitamin và axít 
amin thiết yếu cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá tăng 
trọng nhanh 

Sorbitol (min) 300.000mg 

Inositol (min) 55,5mg 

Threonine (min) 1500mg 

Vitamin E (min) 500mg 

Vitamin B1 (min) 150mg 

Vitamin B12 (min) 200mg 

341 TS - GAN 

Chất đệm (đường 
Gluco) vừa đủ 

1kg 

Cung cấp Sorbitol, 
Inositol nhằm hỗ trợ 
chức năng gan cho tôm 
cá. 
 Bổ sung các vitamin 
và axít amin, vitamin 
cho tôm cá phát triển 
tốt 
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β - glucan 1,3 - 1,6 (min) 200.000mg 

Vitamin D3 (min) 100.000UI 

Vitamin E (min) 20.000mg 

Inositol (min) 5.000mg 

342 

 

TS - HEGA 

 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung β - glucan từ 
1,3 - 1,6 và các vitamin 
cần thiết cho tôm cá, 
giúp tôm cá phát triển 
tốt 

DHA (min)  200mg 

Isoleucine (min)  15.000mg 

Methionine (min) 15.000mg 

Triptophan (min) 1.000mg 

Lysine (min)  15.000mg 

Threonine (min)  5.000mg 

Vitamin D3 (min)  15.000mg 

Arginine (min)  5.000mg 

Vitamin E (min)  15.000mg 

Vitamin A (min)  15.000mg 

343 TS - HUFA 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Cung cấp DHA, axít 
amin và các vitamin 
cần thiết cho sự phát 
triển của tôm cá 

P2O5 (min) 235g 

Calcium diacid 
phosphate (min)  

100g 

Zinc diacid 
phosphate (min)  

2,5g 

Magiesium diacid 
phosphate (min)  

20g 

Copper diacid 
phosphate (min)  

2,5g 

Manganese diacid 
phate (min)  

10,8g 

Cobalt diacid 
phosphate (min)  

0,2g 

344 

 

WEEL SEE 

 

Dung môi vừa đủ  1 lít 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết giúp tôm 
cá phát triển tốt  
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH O.P.S 
Địa chỉ: Số 2, đường 3B, khu dân cư An Lạc, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh 
ĐT: 08 36670017/8 36670018; Fax: 0837516267; Email: ops@opsvn.com 

Vitamin B1 (min) 100mg 

Vitamin B6 (min) 100mg 

MnCl2 (min) 1g 

CaCl2 (min) 110g 

P2O5 (min) 150g 

ZnCl2 (min) 15g 

MgCl2 (min) 1g 

345 
HISHELL 

PLUS 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Cung cấp các Vitamin 
và khoáng chất cần 
thiết cho sự phát triển 
của tôm. 

Bổ sung các khoáng 
chất giúp tôm nhanh 
cứng vỏ sau khi lột xác 

 

Vitamin B1 (min) 1.000mg 

Vitamin B6 (min) 1.200mg 

CuSO4 (min) 600mg 

FeSO4 (min) 3.500mg 

ZnSO4(min) 3.000mg 

MnSO4 1.200mg 

346 
HERB - 
CURE 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung vitamin và 
khoáng chất vào thức 
ăn cần thiết cho sự sinh 
trưởng và phát triển của 
tôm 

 

Sorbitol (min) 350g 

Inositol (min) 40mg 

Vitamin B12 (min) 30mcg 

Lysine (min) 100mg 

Methonine (min) 200mg 

Biotin (min) 80mcg 

Choline Chloride (min) 1250mg 

Niacinamide (min) 200mg 

347 INNO - LIV 

Dung môi 
(polysorbate) vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các Vitamin 
và acid amin cần thiết 
cho sự phát triển của tôm. 

Kích thích tôm ăn 
nhiều, tiêu hóa tốt, tăng 
trưởng nhanh. 

Tăng cường chức năng 
gan, giúp gan khỏe, 
tôm phát triển tốt 
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Vitamin B1 (min) 1.000mg 

Vitamin B6 (min) 1.000mg 

CuSO4 (min) 430mg 

MnSO4 (min) 1.500mg 

ZnSO4 (min) 3.500mg 

FeSO4 (min) 2.500mg 

348 HERB - TIE 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các Vitamin 
cần thiết cho sự phát 
triển của tôm, giúp tôm 
tăng trưởng nhanh. 

Bổ sung các khoáng 
chất giúp tôm nhanh 
cứng vỏ sau khi lột xác 

Vitamin A (min) 350IU 

CaHPO4 (min) 7 g 

Vitamin K3 (min) 2.000mg 

FeSO4 (min) 60mg 

Lysine (min) 20mg 

Methionine (min) 1.000mg 

349 BIND - GEL 

Dung môi 
(polysorbate) vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các Vitamin 
và khoáng chất cần 
thiết cho sự phát triển 
của tôm. 

Bao bọc viên thức ăn 
làm giảm sự hao hụt 
vitamin. 

Làm tăng khả năng hấp 
thụ thức ăn giúp tôm 
tăng trưởng nhanh. 

Bacillus subtilis (min) 1 x 108cfu/ml 

Lactobacillus casei 
(min) 

1 x 107cfu/ml 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

1 x 107cfu/ml 

Lactobacillus lactis 
(min) 

1 x 107cfu/ml 

Pediococcus 
acidilactilis (min) 

1 x 108cfu/ml 

Amylase (min) 0,6IU 

Protease (min) 12IU 

Cellulase (min) 10IU 

Lipase (min) 8IU 

350 EPICIN - D 

Dung môi (Dextrose) 
vừa đủ 

1 ml 

Bổ sung vi khuẩn có lợi 
giúp tôm tiêu hóa và 
hấp thụ tốt thức ăn. 

Kích thích tôm bắt mồi 
hạn chế hao hụt thức ăn 
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Vitamin A (min) 500IU 

 Vitamin D3 (min) 10.000.000IU 

Vitamin E (min) 85IU 

Vitamin C (min) 150IU 

Khoáng hữu cơ 
Selenium (min) 

30mg 

351 
O XAMET 
PRAWN 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp các Vitamin 
và khoáng chất cần 
thiết cho sự phát triển 
của tôm. 

Tăng khả năng hấp thụ 
thức ăn giúp tôm tăng 
trưởng nhanh 

Bacillus licheniformis 
(min)  

1 x 108 cfu/kg 

Bacillus coagulans 
(min)  

1 x 108 cfu/kg 

Lactobacillus casei 
(min)  

1 x 108 cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min)  

1 x 108 cfu/kg 

Lactobacillus lactis 
(min)  

1 x 108 cfu/kg 

Pediococcus 
acidilactilis (min)  

1 x 108 cfu/kg 

Amylase (min)  500IU 

Protease (min)  10.000IU 

Cellulase (min)  2000IU 

Lipase (min)  1000IU 

Penctinase (min)  2000IU 

352 
LACTIS - 

PLUS 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vi khuẩn có lợi 
giúp tôm tiêu hóa và 
hấp thụ tốt thức ăn. 

Kích thích tôm ăn nhiều, 
tăng trưởng nhanh 

 

Vitamin C Coasted 
(min) 

97% 

353 NICE 
Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 

100% 

Bổ sung Vitamin C 
giúp tôm tăng cường sức 
đề kháng, giảm stress. 

Kích thích tôm ăn 
nhiều, tiêu hóa tốt, tăng 
trưởng nhanh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 1.660IU 

Vitamin B2 (min) 120mg 

Vitamin B6 (min) 1.000mg 

ZnSO4 (min) 2.500mg 

 FeSO4 (min) 2.000mg 

354 HERB - LIV 

Dung môi (polysorbate) 
vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp các Vitamin 
cần thiết cho sự phát 
triển của tôm 

Bổ sung các khoáng 
chất giúp tôm nhanh 
cứng vỏ sau khi lột xác 

Vitamin A (min) 6.500IU 

Vitamin E (min) 15mg 

Vitamin B1(min) 1.200mg 

Vitamin B2 (min) 110mg 

Vitamin B6 (min) 100mg 

Vitamin C (min) 110 g 

MgCl2 (min) 1.100mg 

CaCl2 (min) 115 g 

FeCl2 (min) 2.000mg 

CuCl2 (min) 3.000mg 

MnCl2 (min) 1.400mg 

ZnCl2 (min) 5.000mg 

Selenium hữu cơ (min) 20mg 

355 GLANCE 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp các Vitamin 
và khoáng chất cần 
thiết cho sự phát triển 
của tôm 

Tăng khả năng hấp thụ 
thức ăn giúp tôm tăng 
trưởng nhanh. Kích 
thích tôm bắt mồi hạn 
chế hao hụt thức ăn 

 

Vitamin A (min) 2.500IU 

Vitamin D3 (min) 10.000IU 

Vitamin E (min) 10IU 

Vitamin B1(min) 1.800mg 

Vitamin B2 (min) 1.500mg 

Vitamin B6 (min) 300mg 

Vitamin C (min) 0,5mg 

356 COD - LIV 

Dung môi (polysorbate) 
vừa đủ  

1 lít 

Cung cấp các Vitamin 
cần thiết cho sự phát 
triển của tôm, giúp tôm 
tăng trưởng nhanh 

Giúp tôm tăng sức đề 
kháng, chống stress 
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Calcium hữu cơ (min) 110g 

1 - (n - Butylamino) - 
1 methylethyl 
phosphorus acid (min) 

10g 

Acid acetic (min) 550mg 

Acid lactic (min) 5.000mg 

Acid Propionic (min) 2.000mg 

Acid fumaric (min) 18mg 

Acid formic (min) 2.600mg 

357 BUFORTA 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp canxi hữu ích 
Kích thích tôm bắt mồi, 
hạn chế sự hao hụt thức 
ăn trong quá trình nuôi 
Giúp tôm tiêu hóa tốt 
thức ăn, tăng trưởng 
nhanh 
 

Betaglucan 1,3 - 1,6 
(min) 

15% 

Betacarotenes (min) 4mg 

Lysine (min) 4,5g 

Methionine (min) 7,5g 

Vitamin C 97% (min) 150g 

358 BETA CARO 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp các acid 
amin, vitamin C giúp 
tăng sức đề kháng cho 
tôm. 
Kích thích tôm ăn 
nhiều, tiêu hóa tốt, giúp 
tôm tăng trưởng nhanh. 

Phosphorus total as 
P2O5 (min - max) 

207 - 253g 

Calcium diacid 
phosphate  

90 - 110g 

Magnesium diacid 
phosphate  

90 - 110g 

Manganese diacid 
phosphate  

9 - 11g 

Zinc diacid phosphate  9 - 11g 

Copper diacid 
phosphate  

2,25 - 2,75g 

Cobalt diacid 
phosphate  

0,09 - 1,1g 

359 AB - SC 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các khoáng 
cần thiết cho tôm, cá 
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Vitamin A (min) 1.200.000UI 

Vitamin D3 (min) 320.000UI 

Vitamin E (min) 3,2g 

Vitamin B6 (min) 1,2g 

Lysine hydrochloride 
(min) 

500mg 

360 P70 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung vitamin và 
acid amin vào thức ăn 
cần thiết cho sự sinh 
trưởng và phát triển của 
tôm, cá 

Phosphorus total as 
P2O5 (min - max) 

207 - 253g 

Calcium diacid 
phosphate (min - max) 

90 - 110g 

Magnesium diacid 
phosphate (min - max) 

90 - 110g 

Manganese diacid 
phosphate (min - max) 

9 - 11g 

Zinc diacid phosphate  9 - 11g 

Copper diacid 
phosphate (min - max) 

2,25 - 2,75g 

Cobalt diacid 
phosphate (min - max) 

0,09 - 0,11g 

361 
CALCI - 

PHOS 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các khoáng 
chất cần thiết cho tôm, 
cá 

Sorbitol (min) 530g 

Choline 75% (min) 150g 

Methionin (min) 10g 

Betain (min) 30g 

Selenium (min - max) 0,9 - 1,1g 

Phospholipids (min) 5g 

Vitamin E (min) 10.400UI 

Biotin (min) 50mg 

362 
KARNO - 
RENOL 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp các vitamin 
và các acid amin thiết 
yếu, giúp tôm, cá phát 
triển, mau lớn 
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Phosphorus total as 
P2O5 (min - max) 

315 - 385g 

Calcium diacid 
phosphate (min - max) 

93,6 - 114,4g 

Manganese diacid 
phosphate (min - max) 

13,5 - 16,5g 

Zinc diacid phosphate 
(min - max)  

10,8 - 13,2g 

Copper diacid 
phosphate (min - max) 

4,5 - 5,5g 

363 
BIO - 

CALPHOS 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung khoáng chất 
cần thiết cho tôm, cá 

Công ty TNHH Vạn Lợi 
Địa chỉ: 136B, đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), phường An Khánh, quận Ninh Kiều, 
Tp Cần Thơ; Điện thoại: 0710 3894077 

Protein thô (min) 38% 

Protein tiêu hóa (min) 35% 

Phytase (min) 12% 

Calcium (min) 5% 

Phosphorus (min) 5% 

364 TUNA - MAX  

Dung môi (dầu mực) 
vừa đủ 

1 kg 

Bổ sung đạm thủy phân, 
Calcium và Phosphorus 
vào khẩu phần ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

Vitamin A (min) 1.000.000IU 

Vitamin D3 (min) 7.000IU 

Vitamin E (min) 5.000IU 

Vitamin B1 (min) 2.500mg 

Vitamin B2 (min) 3.500mg 

Vitamin B6 (min) 4.500mg 

Sodium Citrate (min) 100.000mg 

Postassium chloride 
(min) 

40.000mg 

Sodium chloride (min) 50.000mg 

365 LECT FISH 

Glucose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin và chất 
điện giải cho cá. 
Giúp hạn chế cá bị sốc 
khi thời tiết thay đổi 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protein thô 50% 
366 VL - YEAST 

Protein tiêu hóa 47% 

Bổ sung đạm dễ tiêu hóa 
cho cá; 
Giúp cá tiêu hóa tốt thức 
ăn, lớn nhanh 

Protein thô (min) 38% 

Protein tiêu hóa (min) 35% 

Béo thô (min) 10% 

Xơ thô (max) 5% 

Calcium (min) 12% 

Phospho (min) 10% 

Methionine (min) 30.000mg 

Lysine (min) 15.000mg 

367 
PROLAC FOR 

FISH 

Lactose vừa đủ 1 kg 

Bột sữa chuyên dùng 
cho cá giống, cá con. Bổ 
sung đạm dễ tiêu và một 
số dưỡng chất thiết yếu 
cho sự phát triển của cá 

Vitamin A (min) 3.200.000IU 

Vitamin D3 (min) 300.000IU 

Vitamin E (min) 10.000IU 

Vitamin B1 (min) 2.200mg 

Vitamin B2 (min) 1.500mg 

Vitamin B6 (min) 1.200mg 

Fulfate sắt II (FeSO4) 
(min) 

35.500mg 

Fulfate Kẽm (ZnSO4) 
(min) 

25.000mg 

Fulfate Mangan 
(MnSO4) (min) 

16.000mg 

Fulfate đồng (CuSO4) 
(min) 

4.000mg 

Selenium (Se) (min) 30mg 

368 VL - PREMIX  

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số vitamin, 
khoáng chất thiết yếu 
cho sự phát triển của 
tôm, cá 

Sorbitol (min) 40.000mg 

Vitamin E (min) 20.000IU 

369 SORPHEROL 

Cholin chloride (min) 15.000mg 

Bổ sung Sorbitol và một 
số acid amin cho tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Methionine (min) 50.000mg 

Lysine (min) 50.000mg 

MgO (min) 15.000mg 

Sodium chloride (min) 10.000mg 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Vitamin C (min) 200.000mg 

Vitamin E (min) 10.000IU 370 
VITAMIN C 

Antistress 

Glucose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C, E 
vào khẩu phần ăn của 
tôm, cá. 
Giúp tôm, cá hạn chế bị 
sốc khi thời tiết thay đổi 
bất thường 

Protease (min) 150.000IU 

Pectinase (min) 20.000IU 

Cellulase (min) 30.000IU 

Amylase (min) 12.000IU 

Lipase (min) 12.000IU 

371 
VL - 

GASTROZY
ME FOR FISH 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung enzyme tiêu 
hóa cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá hấp thụ tốt 
thức ăn 

Protein thô (min) 38% 

Protein tiêu hóa (min) 35% 

Protease (min) 100.000IU 

Pectinase (min) 150.000IU 

Amylase (min) 50.000IU 

372 PROZYME 

Glucose vừa đủ 1kg 

Bổ sung đạm và enzyme 
tiêu hóa cho cá; 
Giúp cá tiêu hóa tốt, lớn 
nhanh 

Vitamin C (min) 150.000mg 

Vitamin E (min) 5.000IU 

Sorbitol (min) 200.000mg 

Methionine (min) 100.000mg 

373 C - MIX  

Glucose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin C, E và 
acid, sorbitol chuyên 
dùng cho tôm, cá 

Vitamin A (min) 6.500.000IU 

Vitamin D3 (min) 150.000IU 

Vitamin E (min) 5.000IU 

Vitamin C (min) 50.000mg 

374 ANTI - 
SHOCK 

Vitamin B1 (min) 2.500mg 

Bổ sung một số vitamin 
A, D3, E và nhóm B vào 
khẩu phần cho tôm, cá; 
Giúp tôm, cá hạn chế bị 
sốc khi thời tiết thay đổi 
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Vitamin B6 (min) 2.000mg 

Vitamin B12 (min) 50.000µg 

Glucose vừa đủ 1kg 

Lactobacillus 

acidophilus  
1,5 x 1011 cfu 

Saccharomyces 

cerevisiae  
1,5 x 1011 cfu 

Bacillus subtilis  1,0 x 1010 cfu 

Bacillus licheniformis 1,0 x 1010 cfu 

375 
VL - 

LACTOPLUS 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số vi khuẩn 

có lợi vào khẩu phần ăn 

cho tôm, cá; 

Giúp tôm, cá hấp thụ tốt 

thức ăn 

Protease (min) 130.000IU 

Pectinase (min) 25.000IU 

Cellulase (min) 5.000IU 

Bacillus subtilis  2,0 x 109cfu/g 

Lactobacillus 

acidophilus  
1,2 x 109cfu/g 

Saccharomyces 

cerevisiae  
1,2 x 109cfu/g 

376 
VL - 

GROWZYME 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số vi khuẩn 

có lợi và enzyme tiêu 

hóa cho tôm, cá; 

Giúp tôm, cá hấp thụ tốt 

thức ăn 

Độ ẩm (max) 10% 

Sorbitol (min) 480.000mg/kg 

Methionine (min) 100.000mg/kg 

Lysine HCl (min) 50.000mg/kg 

Betaglucan 1,3 - 1,6 

(min) 
100.000mg/kg 

Vitamin E (min) 5.000UI/kg 

Vitamin B12 (min)  20.000µg/kg 

377 AMET - B12 

Chất mang (đường 

Dextrose) vừa đủ 
1kg 

Bổ sung betaglucan 

1,3 - 1,6, các vitamin và 

các acid amin cần thiết 

cho sự sinh trưởng và 

phát triển cho tôm cá. 

Giúp bổ gan tôm, cá và 

tôm, cá phát triển tốt  
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Công ty TNHH MTV thương mại Quốc tế Biển Xanh 
Địa chỉ: A51, khu Ứng Thành, Ba Tơ, phường 7, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08-6298-7210 Fax:08-6298-7201 

Amylase (min) 200.000UI 

Protease (min) 190.000UI 

Cellulase (min) 200.000UI 

Lipase (min) 100.000UI 

Pectinase (min) 150.000UI 

Xylanase (min) 150.000UI 

Beta-glucanase (min) 300.000UI 

378 
PRO-

ENZYME 

Chất đệm (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung hỗn hợp các 
enzyme tiêu hóa vào 
thức ăn giúp tôm, cá 
tiêu hóa thức ăn và hấp 
thụ thức ăn tốt 

Amylase (min) 205.000UI 

Protease (min) 195.000UI 

Cellulase (min) 205.000UI 

Lipase (min) 110.000UI 

Pectinase (min) 150.000UI 

Xylanase (min) 160.000UI 

Beta-glucanase (min) 300.000UI 

379 AQUAZYME 

Chất đệm (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung hỗn hợp các 
enzyme tiêu hóa vào 
thức ăn giúp tôm, cá 
tiêu hóa thức ăn và hấp 
thụ thức ăn tốt 

Protein thô ≥ 28% 

Protein tiêu hóa ≥ 25% 380 BX-GROW 

Phụ gia (tinh bột 
alpha) vừa đủ  

1kg 

Mùi dẫn dụ hấp dẫn, 
kích thích tôm cá bắt 
mồi nhanh. 
Bổ sung chất dinh 
dưỡng, protein tiêu hóa 
giúp tôm cá khỏe 
mạnh, phát triển tốt 

Protein thô ≥ 21% 

Protein tiêu hóa ≥ 19,1% 
381 

SUPER-
NUTRIMAX 

Phụ gia (glyxerin) 
vừa đủ 

1 lít 

Mùi dẫn dụ hấp dẫn, 
kích thích tôm cá bắt 
mồi nhanh 
Bổ sung chất dinh 
dưỡng, protein tiêu hóa 
giúp tôm cá khỏe mạnh 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protein thô ≥ 27,1% 
Protein tiêu hóa ≥ 20,3% 

382 
BX-

NUTRIONE Phụ gia (glyxerin) 
vừa đủ 

1 lít 

Mùi dẫn dụ hấp dẫn, 
kích thích tôm cá bắt 
mồi nhanh 
Bổ sung chất dinh 
dưỡng, protein tiêu hóa 
giúp tôm cá khỏe mạnh, 
tăng trọng nhanh 

Protein thô ≥ 26,3% 

Protein tiêu hóa ≥ 20% 383 
BX-

PROTECT Phụ gia (tinh bột alpha) 
vừa đủ  

1kg 

Bổ sung chất dinh 
dưỡng giúp tôm cá tiêu 
hóa và hấp thu tốt thức 
ăn, khỏe mạnh, phát 
triển tốt 

Aspatic acid (min) 1,44% 
Threonine (min) 0,70% 
Serine (min) 0,61% 
Glutamic acid (min) 2,15% 
Proline (min) 0,73% 
Glycine (min) 2,01% 
Alanine (min) 0,90% 
Valine (min) 0,68% 
Cystine (min) 0,70% 
Methionine (min) 2,40% 
Isoleucine (min) 0,70% 
Leucine (min) 2,11% 
Tyrosine (min) 1,46% 
Phenylalanine (min) 0,60% 
 Lysine (min) 0,72% 
Histidine (min) 2,08% 
Agrinine (min) 0,90% 

384 BX-PEPTIX 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các axít amin 
thiết yếu giúp tôm cá 
hấp thu tốt thức ăn, 
tăng trọng nhanh 

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Thái Bình Dương 
Địa chỉ: A51, khu Ứng Thành, Ba Tơ, phường 7, quận 8, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08-6298-7210  Fax:08-6298-7201 

Amylase (min) 15.000UI 

Protease (min) 70.000UI 

Cellulase (min) 25.000UI 
385 PANZYME 

Lipase (min) 15.200UI 

Bổ sung hỗn hợp các 
enzyme tiêu hóa vào 
thức ăn giúp tôm, cá 
tiêu hóa thức ăn và hấp 
thụ thức ăn tốt 
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Pectinase (min) 1.300UI 

Xylanase (min) 10.000UI 

Beta-glucanase (min) 14.000UI   

Chất đệm (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

 

Protein thô ≥ 28% 

Protein tiêu hóa ≥ 24% 

Độ ẩm ≤ 47% 

Béo ≤ 5% 

Tro ≤ 15% 

386 PEPTIX 

Phụ gia (glyxerin) 
vừa đủ 

1 lít 

Mùi dẫn dụ hấp dẫn, 
kích thích tôm cá bắt 
mồi nhanh. 

Bổ sung chất dinh dưỡng 
giúp tôm cá khỏe mạnh, 
phát triển tốt 

Asptic acid (min) 1,50% 

Tyrosine (min) 1,42% 

Methionine (min) 2,20% 

Alanine (min) 1,40% 

Glutamic acid (min) 2,33% 

Agrinine (min) 0,90% 

Proline (min) 0,90% 

Threonine (min) 0,70% 

Phenylanine (min) 0,80% 

Isoleucine (min) 1,00% 

Valine (min) 0,70% 

Cystine (min) 0,79% 

Glycine (min) 2,96% 

Serine (min) 0,80% 

Histidine (min) 2,40% 

Leucine (min) 2,90% 

387 NUCLEMAX 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các acid amin 
thiết yếu, giúp tôm cá 
khỏe mạnh, tăng trọng 
nhanh 

 



60 CÔNG BÁO/Số 151 + 152/Ngày 13-03-2013

 

TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protein thô ≥ 30% 

Protein tiêu hóa ≥ 29% 

Độ ẩm ≤ 53% 

Fat (béo) ≤ 6% 

Ash (tro) ≤ 11% 

388 
PEPTIMAX 

HC3 
 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Mùi vị hấp dẫn kích 
thích tôm cá bắt mồi 
nhanh. 
Bổ sung các chất dinh 
dưỡng giúp tôm cá khỏe 
mạnh, phát triển tốt 

Protein thô ≥ 27% 

Protein tiêu hóa ≥ 22% 389 
PEPTIMAX 

OL 
Phụ gia (glucose)   
vừa đủ  

1 lít 

Mùi vị hấp dẫn kích thích 
tôm cá bắt mồi nhanh. 
Bổ sung các chất dinh 
dưỡng giúp tôm cá khỏe 
mạnh, phát triển tốt 

Protein thô ≥ 58% 

Protein tiêu hóa  ≥ 53% 

Độ ẩm ≤ 6% 

Béo ≤ 14% 

Tro ≤ 10% 

390 ACTIGROW 

Phụ gia (tinh bột alpha) 
vừa đủ  

1kg 

Mùi vị hấp dẫn kích 
thích tôm cá bắt mồi 
nhanh. 
Bổ sung các chất dinh 
dưỡng, hàm lượng 
protein tiêu hóa cao 
giúp tôm cá khỏe 
mạnh, phát triển tốt 

Sorbitol (min) 50mg 

Acetyl methionine 
(min) 

18,8mg 

Choline (min) 3,5mg 

Betain (min) 5,5mg 

391 PANLIVER 

Tá dược (glucose) 
vừa đủ  

1kg 

Mùi vị dẫn dụ thức ăn, 
giúp tôm cá hấp thụ tốt 
thức ăn, kích thích tiêu 
hóa và phát triển tốt 

Protein thô ≥ 57% 

Protein tiêu hóa  ≥ 52,5% 

Độ ẩm ≤ 6% 

Béo ≤ 14% 

Tro ≤ 10,4% 

392 
ACTIPAL 

HATCHERY 

Phụ gia (tinh bột alpha) 
vừa đủ  

1kg 

Mùi dẫn dụ hấp dẫn, 
kích thích tôm cá bắt 
mồi nhanh 
Bổ sung chất dinh 
dưỡng, protein tiêu hóa 
giúp tôm cá khỏe 
mạnh, tăng trọng nhanh 
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Công ty TNHH Tân Khánh Hưng 
Địa chỉ: Lô K3B-K3C, đường số 4, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Tp Hồ 
Chí Minh; Điện thoại: 0837662163; Fax: 0837662162 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

1,65 x 108cfu/g 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

1,62 x 108cfu/g 

Protease (min) 72UI/g 

Amylase (min) 51UI/g 

Beta glucannase (min) 152UI/g 

Lipase (min) 65UI/g 

Cellulase (min) 47UI/g 

Phytase (min) 38UI/g 

393 MICROZYME 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 

1g 

Cung cấp các enzyme 
và vi sinh vật có lợi 
cho tiêu hóa giúp tiêu 
hóa tốt thức ăn. Tôm, 
cá khỏe mạnh, phát 
triển tốt 

Công ty TNHH An Lợi 
Địa chỉ: C326, lộ 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ 
Điện thoại: 07103893933; Fax: 07103891877 

Protein thô (min) 38% 

Protein tiêu hóa (min) 35% 

Phytase (min) 12% 

Calcium (min) 5% 

Phosphorus (min) 5% 

394 
NUTRIPAL - 

TSE 

Dung môi (dầu mực) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung đạm thủy phân, 
Calcium và Phosphorus 
vào khẩu phần ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

Vitamin A (min) 2.700.000IU 

Vitamin D3 (min) 100.000IU 

Vitamin E (min) 10.000IU 

Vitamin B1 (min) 2.500mg 

Vitamin B2 (min) 2.000mg 

Vitamin B6 (min) 2.000mg 

395 PREMIX 
FOR FISH 

Fulfate sắt II (FeSO4) 
(min) 

50.000mg 

Bổ sung một số vitamin 
và chất điện giải vào khẩu 
phần ăn của tôm, cá; 
Giúp tôm, cá hạn chế bị 
sốc khi thời tiết thay 
đổi bất thường 



62 CÔNG BÁO/Số 151 + 152/Ngày 13-03-2013

 

TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Fulfate Kẽm (ZnSO4) 
(min) 

35.000mg 

Fulfate Mangan 
(MnSO4) (min) 

15.000mg 

Fulfate đồng (CuSO4) 
(min) 

5.000mg 

Selenium (Se) (min) 90.000 µg 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Vitamin C (min) 50.000mg 

Vitamin E (min) 5.000IU 

Vitamin B1 (min) 3.000mg 

Vitamin B2 (min) 2.500mg 

Vitamin B6 (min) 2.000mg 

Vitamin B12 (min) 50.000 µg 

Sodium chloride (min) 30.000mg 

Postassium chloride 
(min) 

15.000mg 

396 
AQUA 

VITALECT 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số vitamin 
và chất điện giải vào khẩu 
phần ăn của tôm, cá; 

Giúp tôm, cá hạn chế bị 
sốc khi thời tiết thay 
đổi bất thường 

Protease (min) 300.000IU 

Pectinase (min) 400.000IU 

Cellulase (min) 50.000IU 

Amylase (min) 30.000IU 

Lipase (min) 20.000IU 

397 
FEEDZYME 
FOR FISH 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số 
enzyme tiêu hóa cho hệ 
tiêu hóa của tôm, cá; 

Giúp tôm, cá tiêu hóa 
tốt thức ăn 

Protease (min) 100.000IU 

Pectinase (min) 300.000IU 

Cellulase (min) 20.000IU 

Amylase (min) 20.000IU 

Lipase (min) 15.000IU 

398 
MULTIZYM
E FOR FISH 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số 
enzyme tiêu hóa cho 
tôm, cá; 

Giúp tôm, cá tiêu hóa 
tốt thức ăn 
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Lactobacillus 
acidophilus (min) 

2,0 x 1011 cfu 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

2,0 x 1011 cfu 

Nitrosomonas sp. (min) 1,0 x 1011 cfu 

Bacillus subtilis (min) 1,0 x 1011 cfu 

Bacillus licheniformis 
(min) 

1,0 x 1011 cfu 

399 PRO-BIOTIC 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp một số vi 
khuẩn có lợi cho hệ 
tiêu hóa của tôm, cá; 
Giúp tôm, cá tăng 
cường khả năng hấp 
thụ thức ăn 

Sorbitol (min) 250.000mg 

Methionine (min) 130.000mg 

Lysine (min)  120.000mg 

Vitamin C (min) 100.000mg 

Vitamin E (min) 15.000IU 

400 HEPANOL 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung sorbitol, acid 
amin và vitamin cho 
tôm, cá 

Vitamin A (min) 2.000.000IU 

Vitamin D3 (min) 150.000IU 

Vitamin E (min) 5.000IU 

Vitamin C (min) 50.000mg 

Vitamin B1 (min) 3.000mg 

Vitamin B6 (min) 2.000mg 

Vitamin B12 (min) 50.000 µg 

401 
VITAMIX 

Soluble 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số vitamin 
nhóm A, B, C, D, E 
cho sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá; 
Giúp tôm, cá hạn chế bị 
sốc khi thời tiết thay 
đổi bất thường 

Vitamin C (min) 250.000mg 

Vitamin E (min) 10.000IU 402 AQUA VITA C 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin C, 
E vào khẩu phần ăn của 
tôm, cá; 
Giúp tôm, cá hạn chế bị 
sốc khi thời tiết thay 
đổi bất thường 

Vitamin C (min) 50.000mg 

Vitamin B1 (min) 1.200mg 

Vitamin B2 (min) 5.000mg 

403 B COMPLEX-C 

Vitamin B6 (min) 2.000mg 

Bổ sung một số vitamin 
và acid amin thiết yếu 
cho sự phát triển của 
tôm, cá; 
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Vitamin K3 (min) 1.000mg 

Vitamin E (min) 2.000IU 

Vitamin B12 (min) 30.000µg 

Niacine (min) 15.000mg 

Panthothenic (min) 10.000mg 

Acid Folic (min) 2.200mg 

Lactose vừa đủ 1kg 

Phòng chống stress khi 
thời tiết thay đổi bất 
thường 

Protease (min) 100.000IU 

Pectinase (min) 300.000IU 

Cellulase (min) 20.000IU 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

2,0 x 1011cfu 

Bacillus subtilis (min) 1,0 x 1011cfu 

Bacillus licheniformis 
(min) 

1,0 x 1011cfu 

404 
ENZYME 
FOR FISH 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung một số vi 
khuẩn có lợi và enzyme 
tiêu hóa cho tôm, cá; 
Giúp tôm, cá tăng cường 
khả năng hấp thụ thức 
ăn 

Protein thô (min) 48% 

Protein tiêu hóa (min) 44% 

Protease (min) 50.000IU 

Pectinase (min) 100.000IU 

Amylase (min) 10.000IU 

405 NUTRIZYME 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp đạm dễ tiêu 
và một số enzyme tiêu 
hóa quan trọng cho 
tôm, cá; 
Giúp tôm, cá tăng 
cường khả năng hấp 
thụ thức ăn 

Protein thô từ bột sữa 
(min) 

32% 

Protein tiêu hóa (min) 30% 

Béo thô (min) 17% 

Xơ thô (max) 8% 

Methionine (min) 20.000mg 

Lysine (min) 15.000mg 

Vitamin A (min) 5.000IU 

Vitamin D (min) 700IU 

406 MILK FISH 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bột sữa chuyên dùng 
cho cá giống, cá con. 
Bổ sung protein và một 
số dưỡng chất cần thiết 
cho sự phát triển của cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ 
Địa chỉ: Lô A1, Khu Công nghiệp Sông Mây, đường số 4, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, 
Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại: 061.3674 880;    Fax: 061. 3674 885 

Vitamin A (min) 750.000UI 

Vitamin D3 (min) 110.000UI 

Vitamin E (min) 180UI 

Vitamin B1 (min) 20mg 

Vitamin B2 (min) 150mg 

Vitamin B5 (min) 250mg 

Vitamin B12 (min) 300mcg 

Vitamin K3 (min) 50mg 

Vitamin PP (min) 300mg 

Vitamin C (min) 3.000mg 

Folic Acid (min) 20mg 

Sodium Chloride (min) 10.000mg 

Potassium Chloride 
(min) 

10.000mg 

407 VITALEC - F 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin và các 
khoáng chất cần thiết 
cho cá, tăng sức đề 
kháng, giảm stress do 
vận chuyển, do thời tiết 
thay đổi. Giúp cá phục 
hồi sức khỏe nhanh sau 
khi sử dụng thuốc sát 
trùng. Giúp cân bằng 
các chất điện giải. Giúp 
cá ăn nhiều, mau lớn 

Vitamin A (min) 3.200.000UI 

Vitamin D3 (min)  640.000UI 

Vitamin E (min) 40.000mg 

Vitamin K3 (min) 2.800mg 

Vitamin B1 (min) 3.600mg 

Vitamin B2 (min) 4.800mg 

Vitamin B3 (min) 24.000mg 

Vitamin B5 (min) 14.000mg 

Vitamin B6 (min) 3.600mg 

Vitamin B12 (min) 12mg 

Folic Acid (min) 1.600mg 

Biotin (min) 280mg 

408 DONAMIX 
FOR FISH 

Vitamin C (min) 40.000mg 

Cung cấp Vitamin, 
khoáng chất thiết yếu 
cho cá. Kích thích tính 
thèm ăn, giúp cá ăn 
nhiều, mau lớn. Tăng 
sức đề kháng, giảm 
stress khi vận chuyển. 
Tăng sức sinh sản của 
cá bố mẹ 
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Inositol (min) 48.000mg 

Fe (min) 12.000mg 

Cu (min) 16.000mg 

Zn (min) 40.000mg 

Mn (min) 8.000mg 

Iod (min) 800mg 

Co (min) 200mg 

Se (min) 40mg 

Mg (min) 80.000mg 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Vitamin C (min) 100g 

Citric acid (min) 100g 409 
AQUA-C 

10% 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp Vitamin C, 
tăng sức đề kháng cho cá 
khi có sự thay đổi đột 
ngột của môi trường, 
thời tiết và dịch bệnh, 
giảm stress khi vận 
chuyển hoặc nuôi với 
mật độ cao. Phục hồi 
nhanh sau khi mắc bệnh 

Vitamin A (min) 3.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 100.000UI 

Vitamin E (min) 2.000UI 

Dicalcium Phosphate 
(min) 

200g 
410 

CALCI ADE 
FOR FISH 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung Canxi và 
Vitamin trong khẩu 
phần ăn của cá, giúp cá 
tăng trọng nhanh, tăng 
sức kháng bệnh. Chống 
còi xương, cong xương 
và gù vẹo 

Vitamin A (min) 3.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 500.000UI 

Vitamin E (min) 3.000UI 

Vitamin C (min) 4.000mg 

Vitamin B1 (min) 500mg 

Vitamin B2 (min) 500mg 

Vitamin B6 (min) 500mg 

Biotin (min) 30.000mcg 

Lysine (min) 10g 

Methionine (min)  10g 

411 
DONA - 

GROW FISH 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp Vitamin, acid 
amin thiết yếu cho cá. 
Kích thích tính thèm 
ăn, giúp cá ăn nhiều, 
mau lớn. Tăng sức đề 
kháng, giảm stress khi 
vận chuyển, phục hồi 
nhanh sau khi sử dụng 
thuốc sát trùng. Tăng 
sức sinh sản của cá bố 
mẹ 
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Lactobacillus 
acidophilus (min) 

10x109cfu/kg 

Bacillus subtilis (min) 10x109cfu/kg 

Bacillus polymyxa 
(min) 

10x109cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

10x109cfu/kg 

412 
BACILACZYM 
FOR FISH 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bacilaczym for fish là 
hỗn hợp các loại men 
tiêu hóa và vi khuẩn có 
lợi giúp cá tiêu hóa 
hoàn toàn thức ăn. 
Tăng khả năng chuyển 
hóa và hấp thu dưỡng 
chất trong thức ăn.  
Kích thích cá ăn nhiều, 
mau lớn, tỷ lệ đồng đều 
cao. Tăng sức đề kháng 
và khả năng chịu đựng 
cao cho cá khi thay đổi 
thời tiết, giảm tỷ lệ chết. 
Ổn định hệ vi sinh trong  
đường ruột 

Vitamin C (min) 100g 

Sorbitol (min) 100g 413 
DONA - 

SORBITOL - C 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Giúp cá giải nhiệt, giảm 
stress, tăng sức đề kháng, 
chống lại bệnh tật.  
Kích thích tính thèm ăn, 
giúp cá ăn nhiều, mau 
lớn, tăng trưởng nhanh 

Công ty TNHH MTV thủy sản Gió Mới 
Địa chỉ: số 154/8, Đường TCH 5, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 08.62758309; Fax: 08.62758309 
Địa chỉ sản xuất: số 47, đường TCH 35, khu phố 5, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, 
Tp Hồ Chí Minh 

Vitamin A (min) 1.200.000IU 

Vitamin D3 (min) 3.000IU 

Vitamin E (min) 3.500IU 

Vitamin K3 (min) 1.000IU 

Vitamin B1 (min) 1.040mg 

Vitamin B2 (min) 2.300mg 

Vitamin B6 (min) 1.040mg 

414 HD ONE 

Vitamin C (min) 20.000mg 

Bổ sung các loại 
vitamin và khoáng chất 
cần thiết cho tôm, cá 
phát triển tốt 
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Biotin (min) 2,2mg 

Folic acid (min) 270mg 

Nicotinic acid (min) 680mg 

Fe (min) 12.000mg 

Zn (min) 8.000mg 

Cu (min) 5.000mg 

Chất đệm (dầu cá) 
vừa đủ  

1 lít 

Công ty TNHH công nghệ sinh học Thiên Phong 
Địa chỉ: 509 Thanh Minh 2 - Xã Diên Lạc - huyện Diên Khánh - tỉnh Khánh Hòa 
Điện thoại: 0583. 811669 - Fax: 0583.768732 

Vitamin C (min) 10% 

Acid citric (min) 8% 
415 GOLD MIX C 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ  

100% 

Cung cấp vitamin C 
cần thiết cho tôm cá, 
giảm stresst 

Vitamin C (min) 20.000mg 

Acid citric (min) 5.000mg 
416 AQUA - C 30 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp vitamin C 
cần thiết cho tôm cá, 
giảm stresst 

Lysine (min)  1.000mg 

Methionine (min)  3.500mg 

Vitamin A (min) 5.000UI 

Vitamin D3 (min) 80.000UI 
417 LIVER 8000 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các acid amin, 
vitamin và các chất 
dinh dưỡng thiết yếu 
cho tôm cá. Giúp cân 
bằng dinh dưỡng và bồi 
bổ gan cho tôm cá 

Citric acid (min)  5.000mg 

Propionic acid (min) 5.000mg 
418 NIL WHITE 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Tăng cường khả năng 
tiêu hóa, ổn định đường 
ruột, tôm cá khỏe mạnh 
và phát triển tốt 

Bacillus subtilis (min) 1,5x107cfu/g 

Saccharomyces 
cerevisiae (min)  

1,5x107cfu/g 

419 USA PROZY 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

1 x107cfu/g 

Tăng cường khả năng 
tiêu hóa, ổn định đường 
ruột, tôm cá khỏe mạnh 
và phát triển tốt 
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Lactobacillus 
plantarum (min) 

1 x107cfu/g 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Vitamin A (min)  100.000IU 

Vitamin D3(min)  20.000IU 

Vitamin C (min)  1.500mg 

Manganese Sulphate 
(min)  

7.500mg 

Ferrous Sulphate (min)  5.000mg 

420 
STRONG 
SHELL 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1 kg 

Bổ sung nguồn Vitamin 
và các khoáng chất cần 
thiết giúp tôm cá tăng 
khả năng tiêu hóa, ổn 
định đường ruột, tôm 
cá khỏe mạnh và phát 
triển tốt 

Vitamin A (min) 85.000IU 

Vitamin D3 (min) 15.000IU 

Vitamin C (min) 2.000mg 

Manganese Sulphate 
(min) 

2.000mg 

Ferrous Sulphate (min) 4.000mg 

421 
ALPHA 
SHELL 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1 kg 

Bổ sung nguồn Vitamin 
và các khoáng chất cần 
thiết giúp tôm cá tăng 
khả năng tiêu hóa, ổn 
định đường ruột, tôm 
cá khỏe mạnh và phát 
triển tốt 

Vitamin A (min)  500IU 

Vitamin B1 (min) 2,5mg 

Lysine (min) 4.500mg 

Methionine (min) 3.500mg 
422 GOLD STAR 

Chất đệm (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung vitamin và 
acid amin cần thiết 
giúp tôm cá ăn nhiều, 
mau lớn 

Vitamin A (min)  120.000IU 

Lysine (min) 13.000mg 

Methionine (min) 5.000mg 

Nicotinic acid (min) 50mg 

Sorbitol (min) 0,3mg 

423 LIVERPOOL 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các acid amin, 
vitamin và các chất 
dinh dưỡng thiết yếu 
cho tôm cá. Giúp cân 
bằng dinh dưỡng và bồi 
bổ gan cho tôm cá 
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Lysine (min) 1000mg 

Methionine (min) 3000mg 

Sorbitol (min) 300mg 

Folic acid (min) 47mg 

Valine (min) 1000mg 

424 AQUA STIM 

Chất đệm (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các acid amin và 
các chất dinh dưỡng thiết 
yếu cho tôm cá, giúp tôm 
cá cân bằng dinh dưỡng, 
bồi bổ gan 

Zinc Sulphate (min) 13mg 

Ferrous Sulphate (min) 6mg 

Choline chloride (min) 25mg 

Copper Sulphate (min) 5mg 

Vitamin A (min) 1,100IU 

425 
STRONG 

LIV 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung nguồn Vitamin 
và các khoáng chất cần 
thiết giúp tôm cá tăng khả 
năng tiêu hóa, ổn định 
đường ruột, tôm cá khỏe 
mạnh và phát triển tốt 

Lysine (min) 8,000mg 

Methionine (min) 800mg 

Leucine (min) 1,800mg 

Isoleucine (min) 1,000mg 

Glycine (min) 2,000mg 

Alanine (min) 2,000mg 

426 
SUPER 
GROW 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các chất dinh 
dưỡng và acid amin cần 
thiết giúp tôm cá bắt 
mồi nhanh, ăn nhiều, 
mau lớn 

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Mỹ Phú 
Địa chỉ: 67 QL 61, ấp 1, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang 
Điện thoại: 0711 3953 303 

Vitamin A(min) 400.000UI 

Vitamin D3(min) 100.000UI 

Vitamin E (min) 171UI 

Lysine (min) 5.000mg 

Methionine (min) 3.000mg 

Sorbitol (min) 250.000mg 

Beta glucan (min) 110mg 

427 
MP - 

ABUMIN 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các acid amin 
và vitamin cần thiết 
cho tôm, cá. Giúp cá, 
tôm mau lớn, tăng năng 
suất, giảm FCR 
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Độ ẩm (max) 12% 

Bacillus subtilis (min) 107 cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

108 cfu/kg 428 
MP - 

MAXZINE 
Chất mang (dextrose, 
bột ngũ cốc lên men) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi sinh vật 
có ích cho đường ruột. 
Giúp tôm, cá mau lớn 
tăng năng suất và tiêu 
hóa tốt thức ăn 

Công ty TNHH Tân Sao Á 
Địa chỉ: 97 Phạm Văn Sáng, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 0835901145 Fax: 0835901147 

429 LECITHIN Lecithin (tối thiểu) 99,5% 

Kích thích tôm bắt mồi 
nhanh. Tạo màng bao 
bọc, kết dính tốt với 
vitamin và thuốc, tránh 
tan trong nước 

Bacillus licheniformis 
(min) 

1,0x1010cfu/g 

Lactobacillus 
helveticus (min) 

2,5x1010cfu/g 

Lactobacillus lactis 
(min) 

1,5x1010cfu/g 

Lactobacillus 
sporogenes (min) 

1,0x1010cfu/g 

430 ARMY 

Tá dược Dextrose vừa 
đủ 

1kg 

Cung cấp các vi sinh 
vật có lợi giúp tôm hấp 
thụ tốt thức ăn 

Vitamin C (min) 5. 000mg/kg 

Folic acid (min) 2.000mg/kg 

Choline chloride (min) 34.000mg/kg 

Panthotenic acid (min) 11.000mg/kg 

Methonine (min) 35.000mg/kg 

Sodium selenic (min) 500mg/kg 

Potassium chloride 
(min) 

11.000mg/kg 

Sodium chloride (min) 5.500mg/kg 

431 BE BIG 

Chất mang (Destrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các Vitamin, 
acid amin và các 
khoáng chất cần thiết 
cho tôm, kích thích sự 
tăng trưởng và khả 
năng hấp thu thức ăn 
của tôm 
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Vitamin B1 (min) 12.000mg/kg 

Vitamin B2 (min) 5.000mg/kg 

Vitamin B3 (min) 4.000mg/kg 

Vitamin B6 (min) 10.500mg/kg 

Vitamin E (min) 15.000mg/kg 

Folic acid (min) 2.000mg/kg 

Lysine (min) 15.000mg/kg 

Glysine (min) 11.500mg/kg 

Calcium diphosphate 
(min) 

150.000mg/kg 

Sodium bicarbonate 
(min) 

50.000mg/kg 

432 BIG SIZE 

Chất mang (Destrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các Vitamin, 
acid amin và các 
khoáng chất cần thiết 
cho tôm, kích thích sự 
tăng trưởng của tôm 

Vitamin E (min) 10.000mg/kg 

Lecithin (min) 250mg/kg 

Glycine (min) 3.000mg/kg 

Lysine (min) 2.500mg/kg 

Glutamic acid (min) 4.000mg/kg 

Calcium chloride (min) 55.000mg/kg 

Phosphorus pentoxide 
(min)  

2.000mg/kg 

433 
HIGH 

GROWTH 

Chất mang (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Cung cấp Vitamin, acid 
amin và khoáng chất 
cần thiết cho tôm, giúp 
tôm phát triển nhanh, 
khỏe mạn 

Vitamin A (min) 2.000.000IU/kg 

Vitamin D3 (min) 400.000IU/kg 

Vitamin B1 (min) 4.000mg/kg 

Vitamin B2 (min) 1.000mg/kg 

Vitamin B3 (min) 1.500mg/kg 

Vitamin B6 (min) 8.000mg/kg 

Vitamin B12 (min) 30mg/kg 

434 
 

JL-555 

 

Vitamin E (min) 4.000mg/kg 

Bổ sung các Vitamin, 
acid amin cần thiết cho 
sự phát triển của tôm, 
giúp tôm phát triển 
nhanh 
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Sodium selenic (min) 500mg/kg 

Glycine (min) 5.000mg/kg 
  

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

 

Vitamin A (min) 1.000.000IU/l 

Vitamin D3 (min) 800.000IU/l 

Vitamin E (min) 300.000IU/l 
435 

 
JL-CEL 
 

Nước cất (vừa đủ) 1 lít 

Bổ sung các Vitamin 
cần thiết cho tôm, kích 
thích sự tăng trưởng 
của tôm 

Calcium chloride 
(min) 

10% 

Dicalcium phosphate 
(min) 

5% 

Magnesium sulfate 
(min) 

35% 

Potassium chloride 
(min) 

15% 

Sodium bicarbonate 
(min) 

10% 

Sodium chloride (min) 10% 

436 
 
PLENTY 
 

Chất đệm (Dextrose 
mono hydrate) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các chất 
khoáng cần thiết vào 
thức ăn giúp tôm sinh 
trưởng và phát triển tốt 

Vitamin B1 (min) 8.000mg/kg 

Vitamin B2 (min) 16.000mg/kg 

Vitamin B3 (min) 3.000mg/kg 

Vitamin B5 (min) 2.000mg/kg 

Sodium selenic (min) 2.100mg/kg 

Calcium dephosphate 
(min) 

8.500mg/kg 

Sodium bicarbonate 
(min) 

9.600mg/kg 

Glycine (min) 15.000mg/kg 

Methionine (min) 12.000mg/kg 

437 SUPER BK 505 

Chất mang (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các Vitamin, 
acid amin và các chất 
khoáng cần thiết cho 
tôm, kích thích sự tăng 
trưởng và khả năng hấp 
thu thức ăn của tôm 
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Vitamin C (min) 55.000mg/l 

Glycine (min) 5.500mg/l 

Lysine (min) 8.500mg/l 

Methionine (min) 18.500mg/l 
438 

 
WATER VIT 
 

Dung môi(nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp Vitamin C và 
các acid amin thiết yếu 
giúp tôm phát triển tốt 

Dầu mực (min) 99,5% 

439 
SQUID OIL -
DẦU MỰC 

Cặn (max)  0,5% 

Kích thích tôm bắt mồi 
nhanh, tăng cường hấp 
thụ và tiêu hóa thức ăn 
Tạo màng bao bọc, kết 
dính tốt với vitamin và 
thuốc, tránh tan trong nước 

Vitamin C (min) 200.000mg/kg 

440 VITAMIN - C 
Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung Vitamin C 
giúp tôm tăng cường sức 
đề kháng, giảm stress. 
Kích thích tôm ăn 
nhiều, tiêu hóa tốt, tăng 
trưởng nhanh 

Saccharomyses 
cerevisiae (min)  

1,0x1010cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

1,0x1010cfu/kg 

Bacillussubtilis(min) 1,0x1010cfu/kg 

Aspergillus oryzae 
(min) 

1,0x1010cfu/kg 

Protease (min) 5.000IU/kg 

Amylase (min) 300IU/kg 

441 PRO.ENZYME 

Chất đệm (tinh bột) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vi khuẩn và 
enzyme có lợi giúp tôm 
tiêu hóa và hấp thụ tốt 
thức ăn, kích thích tôm 
ăn nhiều, tăng trưởng 
nhanh 

Công ty TNHH Hiệu Quả 
Địa chỉ: 147G Đỗ Xuân Hợp - Phường An Phú - Quận 2 - Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 083 7432 840; Fax: 083 7432 715 

442 
NITROGEN-

EFF 

Bacillus spp. 
(Bacillus subtilis, 
Bacillus thuringiensis, 
Bacillus mesentericus) 
(min) 

3x106cfu/g 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi vào thức ăn. 
Giúp tôm, cá hấp thu 
tốt thức ăn 
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Saccharomyces 
cerevisiae, (min)  

1,1x103cfu/g 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bacillus spp. 
(Bacillus subtilis, 
Bacillus thuringiensis, 
Bacillus mesentericus, 
(min) 

2,4x106cfu/g 

Saccharomyces 
cerevisiae, (min) 

2,6x102cfu/g 

443 
SUBTIROL - 

EFF 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi vào thức ăn. 
Giúp tôm, cá hấp thu 
tốt thức ăn 

Bacillus spp. 
(Bacillus subtilis, 
Bacillus thuringiensis, 
Bacillus 
mesentericus) (min) 

2,11x106cfu/g 

Saccharomyces 
cerevisiae, (min)  

1,6x107cfu/g 

Nitrosomonas sp, 
(min) 

1,79x102cfu/g 

444 EZT - EFF 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi vào thức ăn. 
Giúp tôm, cá hấp thu 
tốt thức ăn 

Bacillus spp. (Bacillus 
subtilis, Bacillus 
thuringiensis, Bacillus 
mesentericus) (min) 

2,68x106cfu/g 

Saccharomyces 
cerevisiae, (min)  

1,87x105cfu/g 

Nitrosomonas sp, 
(min) 

1,5x102cfu/g 

445 
PROBAC - 

EFF 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi vào thức ăn. 
Giúp tôm, cá hấp thu 
tốt thức ăn 
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Công ty cổ phần Hải Nguyên 
Địa chỉ: ngõ 56 phố Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 
ĐT: 043 6781995; Fax: 043 6760921 

Bacillus subtilis (min) 4x109 cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

1x109 cfu/kg 

Lactobacillus 
plantarum (min) 

1x109 cfu/kg 
446 

HN-
BACILAC. 

TS MEN 
TIÊU HÓA 

SỐNG 
Lactose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi sinh vật 
có lợi cho đường tiêu 
hóa của tôm, cá. 
Tăng cường hiệu quả 
chuyển đổi thức ăn 

Sorbitol (min) 28,7% 

Lysine (min) 2% 

Methionin (min) 2% 447 
HN-

HEPA.TS BỔ 
GAN THẬN 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung các acid amin 
cần thiết cho sự tăng 
trưởng và phát triển của 
tôm 
Tăng cường hiệu quả quá 
trình chuyển hóa thức ăn 

Công ty TNHH Kiến Vương 
Địa chỉ: Lô 22, đường số 47, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện Thoại: 08. 37543624; Fax: 08. 37543625 

Soya Lecithin (min) 40% 

448 KV - Lecithin 
Dung môi (nước) vừa 
đủ 

1 lít 

Cung cấp phospholipid 
và acid béo cần thiết 
cho sự tăng trưởng của 
tôm, giúp tôm ăn nhiều, 
mau lớn, khỏe mạnh. 
Bao bọc viên thức ăn 

Protein tiêu hóa (min) 30% 
449 KV - MPC Dung môi nước cất 

vừa đủ 
1 lít 

Là nguồn bổ sung đạm 
cho tôm, cá giúp tôm, 
cá phát triển tốt 

Công ty TNHH công nghệ sinh học ME GA 
Địa chỉ: A15, tầng 15 cao ốc Kim Hong 306-308 Vườn Lài, phường Phú Thọ Hòa, 
Quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh 
ĐT: 0854284277; Fax: 0854284276 

Amylase (min) 150.000UI 

Protease (min) 70.000UI 

Cellulase (min) 30.000UI 

Lipase (min) 1.200UI 
450 EPT 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung hỗn hợp các 
enzyme tiêu hóa vào 
thức ăn giúp tăng hiệu 
quả sử dụng thức ăn, 
hấp thu tốt thức ăn cho 
tôm 
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Protein tiêu hóa (min) 30% 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

7x108 cfu/kg 

Protease (min) 5.000UI 

Amylase (min) 2.000UI 

Lipase (min) 3.000UI 

451 
MEGA-
SACC 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung protein và men 
tiêu hóa cho tôm, cá 
giúp cho tôm, cá hấp 
thu tốt thức ăn, phát 
triển tốt 

Lactobacillus 
sporogenes (min) 

1,2x1010 
cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

1,1x1010 
cfu/kg 

Protease (min) 4.500UI 

Amylase (min) 1.200UI 

452 PRO-LAC 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi, các enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn, giúp 
cho tôm, cá hấp thụ tốt 
thức ăn 

Bacillus subtilis (min) 1x1010 cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

1x1010 cfu/kg 

Amylase (min) 2.000UI 

Protease (min) 5.000UI 

453 
MEGA-

PROZYME 

Chất đệm (glucose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi, các enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn, giúp 
cho tôm, cá hấp thụ tốt 
thức ăn 

Amylase (min) 120.000UI 

Protease (min) 70.000UI 

Cellulase (min) 30.000UI 

Lipase (min) 1.500UI 
454 MEGAZYME 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung hỗn hợp các 
enzyme tiêu hóa vào 
thức ăn cho tôm, cá, 
giúp hấp thụ tốt thức ăn 

Vitamin A (min) 28.000UI 

Vitamin D3 (min) 30.000UI 

Vitamin E (min) 1.250mg 
455 GROW MIN 

Vitamin B1 (min) 150mg 

Bổ sung các vitamin, 
khoáng chất thiết yếu 
vào thức ăn, giúp tôm, 
cá mau lớn 
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Zn (min) 5.300mg 

Cr (min) 20mg 

Se (min) 12mg   

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ  

1kg 

 

Bacillus subtilis (min) 3.5x109 cfu/lít 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

3.5x109 cfu/lít 
 

Lipase (min) 30.000UI 

Amylase (min) 20.000UI 

Protease (min) 5.000UI 

456 
 

WB 
 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi và các enzyme 
tiêu hóa vào thức ăn, 
giúp cho tôm, cá hấp 
thụ tốt thức ăn 

Vitamin A (min) 24.000UI 

Vitamin D3 (min) 12.000UI 

Vitamin E (min) 800mg 

Mg (min) 8.000mg 

Cu (min) 1.800mg 

Fe (min) 1.800mg 

Se (min)  28mg 

Ca(HPO4)2 (min) 150 g 

457 
MEGA-

VITACALCI 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vitamin và 
khoáng chất vào thức 
ăn, giúp gia tăng tỷ lệ 
tiêu hóa, giúp tôm, cá 
phát triển tốt, mau lớn. 
Bổ sung Ca, P và các 
khoáng vi lượng giúp 
tôm cứng vỏ 

Vitamin C (min) 110.000mg 

Acid lactic (min) 6.000mg 458 
 

C-UP 
 Đường Glucose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin thiết 
yếu vào thức ăn tôm, cá 
luôn khỏe mạnh và 
phát triển tốt 

Vitamin A (min) 1.500.000UI 

Vitamin D3 (min) 200.000UI 

Vitamin E (min) 3.500mg 

Vitamin B2 (min) 1.700mg 

Vitamin B6 (min) 300mg 

459 MULTIMIN 

Kẽm (min) 5.000mg 

Bổ sung các vitamin, 
khoáng vi lượng và các 
acid amin thiết yếu vào 
thức ăn, giúp tôm cá 
mau lớn nhanh 
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Senelium (min) 12mg 
Cr (min) 18mg   
Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 

1kg 

 

Đạm tiêu hóa (min) 32% 
Kẽm hữu cơ (min) 5.000mg 
Chrom hữu cơ (min) 19mg 
Senelium (min) 18mg 

460 
SUPER 
NUPRO 

Tá dược bột talc vừa 
đủ  

1kg 

Bổ sung đạm, khoáng 
vi lượng giúp tôm và cá 
bố mẹ phát triển tốt và 
luôn khỏe mạnh 

Sorbitol (min) 250.000mg 
Inositol (min) 8.000mg 
Methionine (min) 20.000mg 
Vitamin B12 (min) 16 mcg 
Vitamin E (min) 6.000mg 
selenic (min) 18mg 

461 AQUA BIS 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung sorbitol, các 
vitamin, khoáng chất 
và acid amin có lợi cho 
gan tụy vào thức ăn cho  
tôm, cá giúp cho tôm, 
cá phát triển tốt và 
khỏe mạnh 

Betaglucan 1,3-1,6 
(min) 

100 g 

Mannan (min) 
Oligosaccharide  

200 g 462 
MG-BETA 
GLUCAN 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các dưỡng chất 
giúp tôm, cá khỏe mạnh 

Đạm tiêu hóa (min) 40% 
Fe hữu cơ (min) 1.000mg 
Vitamin B12 (min)  12 mcg 
Vitamin B9 (min) 380mg 

463 
 

FERIC 
 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung protein, vitamin 
và khoáng chất giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, phát triển 
tốt 

Protein tiêu hóa (bột 
sữa) (min) 

25% 

Chất béo (bột sữa) 
(min) 

6% 

Calcium diacid 
phosphate (min) 

1,0% 

464 MEGA MILK 

P2O5 (min) 0,5% 

Thức ăn bổ sung đạm, 
khoáng, vitamin và 
acid amin thiết yếu vào 
thức ăn cho tôm và cá, 
giúp cân bằng khẩu 
phần dinh dưỡng hàng 
ngày cho tôm, cá 
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Lysine (min) 0,3% 

Methionine (min) 0,25% 
  

Chất đệm (bột sữa) 
vừa đủ 

1kg 

 

Protein tiêu hóa  
(trùn quế) (min) 

16% 

Zn (min) 5mg 

Se (min) 10mg 

Cr (min) 10mg 

465 
 

WIN 
 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung đạm và các 
khoáng chất giúp tôm, 
cá phát triển tốt 
Bao bọc thức ăn giúp 
giảm thất thoát dinh 
dưỡng 

Đạm tiêu hóa (min)  15% 

K2O (min) 1% 

P2O5 (min) 4% 

CaO (min) 5% 

MgO (min) 2% 

466 CAL MIX 

Chất đệm (Tinh bột) 
vừa đủ  

1kg 

Bổ sung dinh dưỡng và 
khoáng chất cho môi 
trường nước, giúp cho 
động vật phiêu sinh 
phát triển tốt tạo nguồn 
thức ăn tự nhiên cho 
tôm cá 

Mannan 
Oligosaccharide (min) 

240,1g 

467 
 

ANTI-MOS 
 

Chất đệm (tinh bột ) 
vừa đủ  

1kg 

Cung cấp dưỡng chất 
có lợi cho tôm, cá 

Cr (min) 13mg 

Se (min) 10mg 

Cu (min) 900mg 

Fe (min) 1.200mg 

Zn (min) 5.200mg 

468 MI KISS 

Tá dược (CaCO3)  
vừa đủ 

1kg 

Cung cấp khoáng chất 
giúp cho tôm phát triển 
tốt 

Vitamin A (min) 13.000UI 

NaCl (min) 100.000mg 

Vitamin D3 (min) 22.000UI 
469 VIMILEC 

KCl (min) 19.000mg 

Cung cấp vitamin và 
chất điện giải giúp tôm, 
cá luôn khỏe mạnh  
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Vitamin B1 (min) 800mg 

Vitamin B2 (min) 150mg 

Vitamin B6 (min) 2.800mg 

Vitamin E (min) 1.900mg 
  

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 

1kg 

 

Ca(H2PO4) (min) 150.000mg 

CuSO4 (min) 3.000mg 

ZnSO4 (min) 1.000mg 

Al2O3 (min) 3.500mg 

MnSO4 (min) 4.500mg 

FeSO4 (min) 2.300mg 

470 
 

POLYMIX 
 

CaCO3 vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng đậm 
đặc cho tôm, giúp tôm 
tạo vỏ, cứng vỏ 

Vitamin A (min) 300.000UI 

Vitamin D3 (min) 80.000UI 

Vitamin E (min) 1.000mg 

Mg (min) 8.000mg 

Cu (min) 700mg 

Zn (min) 3.500mg 

Se (min) 5mg 

Cr (min) 20mg 

Mono canxi 
phosphate (min) 

150g 

471 
 

MIXONE 
 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vitamin, 
khoáng chất vào thức 
ăn cho tôm. Giúp tôm 
phát triển tốt. 
Bổ sung Ca, P và các 
khoáng vi lượng giúp 
tôm cứng vỏ 

Sorbitol (min) 3.700mg 

472 
 

DISO 
 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung sorbitol tốt 
cho gan tụy của tôm, cá 

Sorbitol (min) 6.800mg 

Cu (min) 2.000mg 
473 

 
KOSA 

 Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Bổ sung các chất có lợi 
cho tôm cá 
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Cu (min)  3.000mg 
474 

 
KST 

 
Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung khoáng cho 
tôm cá 

Sorbitol (min) 5.000mg 
475 

 
TPT 

 
Dung môi (nước cất) 1 lít 

Bổ sung sorbitol vào 
thức ăn cho tôm cá 

Sorbitol (min) 5.000mg 

476 
 

MEGA-TMS 
 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung Sorbitol có lợi 
cho tôm, cá 

Bacillus subtilis (min) 109 cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

1010 cfu/kg 

Protease (min) 3.000UI 

Amylase (min) 2.000UI 

477 
 

MZ 
 

Chất đệm (đường 
glucose) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi, các enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn cho 
tôm, cá, giúp hấp thụ 
tốt thức ăn 

Công ty TNHH thuốc thú y H.E.R.O 
Địa chỉ: QL1A, ấp Long Mỹ, xã Phước Thạnh, Tp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 
ĐT: 073 386 8616; Fax: 0733 868 900 

Độ ẩm (max) 10% 

Vitamin A (min) 10.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 950.000UI 

Vitamin E (min) 8.500mg 

Vitamin B1(min) 1.000mg 

Vitamin B2 (min) 600mg 

Vitamin B3 (min) 2.500mg 

Vitamin B6 (min) 450mg 

Vitamin B12(min) 12.000 µg 

Vitamin K (min) 2.000mg 

Vitamin B9 (min) 500mg 

Methionine (min) 160mg 

478 
GOLD 

MAX+K3 

Lysin (min) 50mg 

Bổ sung đầy đủ các 
vitamin, amino acide, 
chất điện giải. Giúp 
tôm, cá khỏe, ăn mạnh, 
tăng trọng nhanh 
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NaHCO3 (min) 20.000mg 

NaCl (min) 12.000mg 

KCl (min) 11.000mg   

Tá dược (Lactose và 
dextrose) vừa đủ 

1kg 

 

Độ ẩm (max) 10% 

Vitamin C (min) 48.500mg 

Methionine (min) 1.000mg 

Lysine (min) 750mg 

Sorbitol (min) 4.000mg 

Acid citric (min) 48.000mg 

479 
AQUA 

C+SOR 150 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin C, 
amino acid. Giúp cá, 
tôm khỏe, tăng cường 
sức đề kháng. 
Bổ sung sorbitol giúp bổ 
bổ gan cá, tôm. 

Độ ẩm (max) 10% 

Vitamin C (min) 102.000mg 

Methionine (min) 1.800mg 

Lysine (min) 1.200mg 

Sorbitol (min) 4.000mg 

Acid citric (min) 35.000mg 

480 
AQUA C-

MELY 

Tá dược (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin C, 
amino acid. Giúp tôm, 
cá khỏe, tăng cường 
sức đề kháng. 
Bổ sung sorbitol giúp 
bổ gan tôm, cá 

Độ ẩm (max) 10% 

Vitamin A (min) 10.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 1.000.000UI 

Vitamin E (min) 9.000mg 

Vitamin B1 (min) 1.000mg 

Vitamin B2 (min) 65mg 

Vitamin B3 (min) 3.100mg 

Vitamin B6 (min) 500mg 

Vitamin B12 (min) 4.500µg 

Vitamin K (min) 1.000mg 

481 
GOLD MAX-

VIT 

Vitamin B9 (min) 320mg 

Bổ sung đầy đủ các 
vitamin, amino acide 
cần thiết cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá khỏe, ăn 
mạnh, tăng trọng nhanh 
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Methionine (min) 6.000mg 

Lysin (min) 2.000mg 
  

Tá dược (Lactose và 
dextrose) vừa đủ 

1kg 

 

Công ty TNHH thủy sản Tân Hoàng Phát 
Địa chỉ: 551/134/19 Lê Văn Khương, P.Hiệp Thành, Q.12 - Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08.62559887 

Lysine (min)  700.000mg 

Leucine (min)  25.000mg 

Vitamin B1 (min) 5.000mg 

 Vitamin B2 (min)  5.000mg 

482 AP-45 

 Dextrose vừa đủ  1kg 

Cung cấp các loại acid 
amin và Vitamin thiết 
yếu cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá phát triển tốt 

Ca (min)  150.000mg 

FeSO4 (min) 1.000mg 

ZnSO4 (min) 35.000mg 

Cu SO4 (min) 50.000mg 

MnSO4 (min) 250mg 

483 
CAPHOS-
PREMIX 

Bột talc vừa đủ 1kg 

Bổ sung khoáng chất 
giúp tôm cá phát triển 
tốt 

 Sorbiol (min) 250.000mg 

Methionine (min) 20.000mg 

Lysine (min)  5.000mg 

Vitamin C (min) 5.000mg 

484 
 

SOCRBIO - C 
 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Bổ sung Sorbiol nhằm 
hỗ trợ chức năng gan. 
Cung cấp các loại acid 
amin và Vitamin C cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

Công ty TNHH DV SX TM Hòa Hưng Phát  
Địa chỉ: 68 Đường 47, KP 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh  
ĐT: (08) 62660807 Fax: (08) 62601823 

Vitamine A (min)  5.000.000UI 

Vitamine B1 (min) 600mg 

Vitamine B6 (min) 1.000mg 

Choline (min) 500mg 

Vitamine B12 (min) 250mg 

485 MALMO 

Vitamine C (min) 5.000mg 

Cung cấp các loại 
vitamin, axít amin thiết 
yếu cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá tăng trọng nhanh 
 



CÔNG BÁO/Số 151 + 152/Ngày 13-03-2013 85

 

TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamine E (min) 120mg 
Vitamin B2 (min)  500mg 
Triptophan (min) 1.200mg 
Methionine (min) 15.000mg 
Lysine (min) 500mg 
Arginine (min) 14.000mg 
Histidine (min) 1.000mg 
Sorbitol (min) 20.000mg 
Lipid (min) 100mg 

  

Dextrose vừa đủ 1 kg 

 

Bacillus subtilis (min)  1,2 x 109 cfu/kg 
Lactobacillus 
acidophilus (min)  

1,2 x 109 cfu/kg 

Protease (min)  500UI 
Lipase (min)  300UI 
Beta glucannase (min)  500UI 

486 BIO MAX 

Dextrose vừa đủ  1 kg 

Cung cấp các loại men 
vi sinh cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá hấp thu 
tốt. Hỗ trợ quá trình 
chuyển hóa thức ăn 

CaHPO4 (min) 11,22g 
NaCl (min)  200g 
MgSO4 (min) 300g 
K2SO4 (min) 200g 

487 SUPER MIN 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các khoáng 
chất cần thiết giúp tôm 
cá phát triển tốt 

Sorbitol (min)  10.000mg 
Beta-glucan (min)  5.000mg 
Vitamin A (min)  4.000mg 
Vitamin B1(min)  4.000mg 

488 HP GRO 

Dextrose vừa đủ 1 kg 

Bổ sung sorbitol và các 
vitamin cần thiết giúp 
tôm, cá phát triển tốt 

Công ty TNHH TM-DV-XNK An Lực 
Địa chỉ: 12/10 Phan văn Hai, phường 2, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 
Địa chỉ sản xuất: số 51 đường T5, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 3844 7083 Fax: 08 3844 7083 

Acid citric (min) 20% 
Bacillus subtilis (min) 107cfu/g 
Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

107cfu/g 
489 ACID WAY 

Dextro vừa đủ 1kg 

Cung cấp acid hữu cơ 
và các men đường ruột 
thiết yếu cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá kích thích 
thèm ăn 
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Công ty TNHH thủy sản Hoàng Long 

Địa chỉ: 85/25 Đường Liên khu 5-6, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 085. 4286620 Fax: 085. 4286620 

Vitamin C (min) 25% 
490 MITA C 

Dextrose vừa đủ 1 kg 

Cung cấp Vitamin C 
giúp tôm cá phát triển  

Vitamin A (min) 100.000UI 

Vitamin B1 (min) 1.000mg 

Methionin (min) 2.000mg 

Lysine (min) 1.500mg 

491 NEW 100 

Dextrose vừa đủ 1 kg 

Cung cấp các Vitamin 
và axít amin giúp tôm 
cá phát triển tốt 

Sorbitol (min) 50.000mg 

Inositol (min) 5.000mg 

Vitamin C (min) 200.000mg 

Beta glucan 1,3-1,6 
(min) 

150.000mg 

492 NUTRI H 

Dextrose vừa đủ  1 kg 

Cung cấp các dưỡng 
chất hỗ trợ chức năng 
gan giúp cho tôm cá 
phát triển tốt 

 Bacillus subtilis (min) 2x109 cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

1,5x 109 
cfu/kg 

Lactobacillus lactis 
(min) 

1,5x 109 
cfu/kg 

Lactobacillus 
sporogenes (min) 

1,5x 109 
cfu/kg 

Pediococcus 
acidilactici (min) 

1,5x 109 
cfu/kg 

493 PRO AQUA 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Cung cấp các loại men 
vi sinh cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá hấp thu 
tốt. Hỗ trợ quá trình 
chuyển hóa thức ăn 

Sorbitol (min)  5.00.000mg 

Betain (min) 50.000mg 

Inositol (min) 20.000mg 
494 NUTRI PLUS 

Nước cất vừa đủ  1 lít 

Cung cấp các chất hỗ trợ 
chức năng gan giúp cho 
tôm cá phát triển tốt 
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Công ty TNHH An Lợi 
Địa chỉ: C326, lộ 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ 
Điện thoại: 07103893933; Fax: 07103891877 

Độ ẩm (max) 10% 
Betaglucan 1,3 - 1,6 
(min) 

200.000mg/k
g 

Bacillus subtilis (min) 10 9 cfu/kg 

Bacillus licheniformis 
(min) 

10 9 cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

10 9 cfu/kg 

495 GLUCAZYME 

Chất mang (đường 
dextrose) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung betaglucan 
1,3 - 1,6 và các vi sinh 
vật có lợi vào khẩu 
phần ăn cho tôm. Giúp 
tôm cá tiêu hóa tốt thức 
ăn 
 

Độ ẩm (max) 10% 

Sorbitol (min) 480.000mg/kg 

Methionine (min) 120.000mg/kg 

Lysine HCl (min) 50.000mg/kg 

Betaglucan 1,3- 1,6 
(min) 

100.000mg/kg 

Vitamin E (min) 5.000UI/kg 

Vitamin B12 (min)  20.000µg/kg 

496 GROW-MAX 

Chất mang (đường 
dextrose) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung betaglucan 
1,3- 1,6, các vitamin và 
các acid amin vào thức 
ăn của tôm cá. Giúp 
tôm, cá phát triển tốt  
 

Công ty TNHH công nghệ sinh học Bi Ô Vét 
Địa chỉ: 228/9 Nguyễn Thị Lắng, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, 
Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 37966077 Fax: 08 37966038 

Độ ẩm (max) 10% 

CuSO4 (min) 5. 000mg 

ZnSO4 (min) 3.000mg 

MgSO4 (min) 2.000mg 

CoSO4 (min) 300mg 

FeSO4 (min) 3.000mg 

497 RIMIX 

MnSO4 (min) 500mg 

Bổ sung khoáng chất cần 
thiết vào thức ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá ăn 
nhiều, phát triển tốt 
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CaHPO4 (min) 5.000mg 

  Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 

1kg 
 

Vitamin A (min) 50.000UI 

Vitamin D (min) 20.000UI 

CoSO4 (min) 100mg 

MgSO4 (min) 1.000mg 

CuSO4 (min) 3.000mg 

ZnSO4 (min) 2.000mg 

FeSO4 (min) 500mg 

MnSO4 (min) 300mg 

CaHPO4 (min) 1.000mg 

498 MIRAL N.8 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 

1kg 

 

Bổ sung vitamin và 
khoáng chất cần thiết 
vào thức ăn cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá ăn 
nhiều, phát triển tốt 

Protein thô (min) 35% 

Protein tiêu hóa (min) 32% 

Vitamin A (min) 350mg 

Vitamin D (min) 150mg 

Vitamin E (min) 300mg 

Biotine (min) 500mg 

Methionie (min) 500mg 

MnSO4 (min) 2.000mg 

CaHPO4 (min) 5.000mg 

499 
BIG - 

SHRIMP 

Chất đệm (bột đậu nành) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung đạm, acid 
amin, vitamin và khoáng 
chất cần thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp tôm, 
cá ăn nhiều, phát triển tốt 

Sorbitol (min) 350 g 

Methionine (min) 1,5 g 

L - Lysine HCL (min) 2,0 g 

Betain (min) 2,0 g 

Vitamin B2 (min) 0,5 g 

Vitamin B12 (min) 2 mcg 

500 
HEPATIC - 

FS 

Dung môi (nước + 
polysorbat) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung acid amin và 
vitamin cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá khỏe mạnh, 
ăn nhiều, phát triển tốt 
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Protein thô (min) 25% 

Protein tiêu hóa (min) 22% 

Vitamin A (min) 5.000mg 

Vitamin B1 (min) 500mg 

Choline chloride (min) 500mg 

Methionine (min) 500mg 

L - Threonine (min) 300mg 

Triptophan (min) 300mg 

501 
HATRICK 

WEIGH 

Chất đệm (bột đậu 
nành) vừa đủ 

1kg 

 
 
Bổ sung đạm, vitamin, 
acid amin cần thiết cho 
sự sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá, giúp 
tôm, cá mau lớn 

Sorbitol (min) 250.000mg 

Methionine (min) 10.000mg 

L - Lysine HCL (min) 2.000mg 

Betain (min) 1.000mg 

Vitamin B2 (min) 500mg 

Vitamin B12 (min) 2 mcg 

502 HEPA PLUS 

Dung môi (nước + 
polysorbat) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung acid amin và 
vitamin cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá khỏe 
mạnh, ăn nhiều, phát 
triển tốt 
 

Beta 1,3 - 1,6 glucan 
(min) 

150 g 

Methionine (min) 20 g 

L - Lysine HCL (min) 20 g 
503 MUNOCAN 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung beta glucan và 
acid amin cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá tiêu hóa tốt 
thức ăn, ăn nhiều, mau 
lớn 

Vitamin C (min) 10% 

504 KIA C TAT Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin C cần 
thiết vào thức ăn cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá tăng khả 
năng chuyển hóa và hấp 
thu dinh dưỡng 

P2O5 (min) 235 g 

Calci diacidphosphate 
(min) 

103 g 
505 CANCIPHO 

Magie diacidphosphate 
(min) 

108 g 
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Mangan diacidphosphate 
(min) 

60 g 

Zinc diacidphosphate 
(min) 

10,2 g 

Copper diacidphosphate 
(min) 

2,5 g 

  

Dung môi (nước) vừa 
đủ 

1.000mg 

Bổ sung khoáng chất 
cần thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, ăn nhiều 
và phát triển tốt 

Vitamin C (min) 250.000mg 

Methionine (min) 5.000mg 

Lysine (min) 5.000mg 506 WIN C 25% 

Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin C và 
acid amin cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá tăng khả 
năng chuyển hóa và 
hấp thu dinh dưỡng 

Vitamin C (min) 350.00mg 

Methionine (min) 5.000mg 

507 RICH C 35% 
Chất đệm (lactose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin C và 
acid amin cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá tăng khả 
năng chuyển hóa và 
hấp thu dinh dưỡng 

Công ty TNHH NOBEN 
Địa chỉ: 228/9 Nguyễn Thị Lắng, Tổ 5, Ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ 
Chi, Tp. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 08 37966039 Fax: 08 37966038 

Sorbitol (min) 350g 

Methionine (min) 1,5g 

L - Lysine HCL (min) 2,0g 

Betain (min) 2,0 

Vitamin B2 (min) 0,5g 

Vitamin B12 (min) 2mcg 

508 HEPATIC 

Dung môi (nước + 
polysorbat) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung acid amin và 
vitamin cần thiết cho 
tôm, cá giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

DHA (min) 8%  

EPA (min) 10,5%  

509 HUFA 

Biotin (min) 5mg  
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Vitamin D3 (min) 250UI 

Vitamin B1 (min) 35mg 

Vitamin B2 (min) 100mg 

Vitamin B3 (min) 80mg 

Vitamin B (min) 20mg 

Vitamin K3 (min) 10mg 

Vitamin B12 (min) 2mg 

Vitamin C (min) 50mg 

Dung môi (nước, dầu 
thực vật) vừa đủ 

1 lít 

 

Methionine (min) 1.500mg 

L - Lysine HCL (min) 500mg 

Threonine (min) 300mg 

Arginine (min) 200mg 

Phenylamine (min) 100mg 

Vitamin A (min) 50.000UI 

Vitamin D (min)  25.000UI 

Vitamin B1 (min) 500mg 

ZnSO4 (min) 5.000mg 

MnSO4 (min)  5.000mg 

510 AMINOVIT 

Dung môi (nước + 
polysorbat) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung acid amin, 
vitamin và khoáng chất 
cần thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, ăn 
nhiều, phát triển tốt 

CuSO4 (min) 5.000mg 

ZnSO4 (min) 5.000mg 
CoSO4 (min) 3.000mg 
FeSO4 (min) 5.000mg 
MnSO4 (min) 5.000mg 
CaHPO4 (min) 10.000mg 

511 
PREMIX 

KHOÁNG 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 

1.000mg 

Bổ sung khoáng chất cần 
thiết vào thức ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá ăn 
nhiều, phát triển tốt 

CuSO4 (min) 5.000mg 
ZnSO4 (min) 5.000mg 
FeSO4 (min) 5.000mg 

512 
NB-MIX 

5000 

CaHPO4 (min) 10.000mg 

Bổ sung khoáng chất cần 
thiết vào thức ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá ăn 
nhiều, phát triển tốt 
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Vitamin D3 (min) 250UI 
  Chất đệm (CaCO3) 

vừa đủ 
1kg 

 

Sorbitol (min) 200.000mg 

Methionine (min) 5.000mg 

L - Lysine HCL (min) 2.000mg 

Vitamin B12 (min)  2mg 

Vitamin B1 (min) 500mg 

Manganese 
diacidphosphate (min) 

1.000mg 

Calcium 
diacidphosphate (min) 

5.000mg 

513 
NB-

HELVIROL-
B12 

Dung môi (nước + 
polysorbat) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung acid amin, 
vitamin và khoáng chất 
cần thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, ăn nhiều 
phát triển tốt 

Methionine (min) 8.000mg 

L - Lysine HCL (min) 2.000mg 

Threonine (min) 500mg 

Iso leucine (min)  500mg 

Vitamin A (min) 50.000mg 

Vitamin E (min)  10.000mg 

Vitamin B1 (min) 500mg 

CuSO4.5H2O (min) 5.000mg 

MnSO4 (min) 5.000mg 

514 AMIN CARE 

Dung môi (nước + 
polysorbat) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung acid amin, 
vitamin và khoáng chất 
cần thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, ăn 
nhiều, phát triển tốt 

Protein (min) 25% 

Protein tiêu hóa (min) 22% 

Methionine (min) 1.000mg 

L - Lysine HCL (min) 200mg 

L - Threonine (min) 300mg 

Vitamin D (min) 150mg 

Biotine (min) 500mg 

CaHPO4 (min) 5.000mg 

515 HI-WEIGH 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1 kg 

Bổ sung đạm, acid 
amin, vitamin và 
khoáng chất cần thiết 
vào thức ăn cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá ăn 
nhiều, phát triển tốt 
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Sorbitol (min) 10.000mg 

Methionine (min) 500mg 

L - Lysine HCL (min) 1.500mg 

Vitamin B1 (min) 200mg 

Vitamin B12 (min) 2mg 

Manganese 
diacidphosphate (min) 

500mg 

Calcium 
diacidphosphate (min) 

1.000mg 

516 LIVER-MAX 

Dung môi (nước + 
polysorbat) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung acid amin, 
vitamin và khoáng chất 
cần thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, ăn 
nhiều, mau lớn 

Sorbitol (min) 20.000mg 

Methionine (min) 1.000mg 

L - Lysine HCL (min) 5.000mg 

Inostol (min) 3.000mg 

Betain (min) 500mg 

Acid folic (min) 500mg 

Choline chloride (min) 500mg 

517 
HEPALIVER - 

FS 

Dung môi (nước + 
polysorbat) vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung acid amin, 
vitamin và acid hữu cơ 
cần thiết vào thức ăn 
cho tôm, cá. Giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, ăn 
nhiều, phát triển tốt 

P2O5 (min) 300g 

Calci diacidphosphate 
(min) 

120g 

Magie diacidphosphate 
(min) 

30g 

Mangan 
diacidphosphate (min) 

20,8g 

Zinc diacidphosphate 
(min) 

10,2g 

Copper 
diacidphosphate (min) 

2,5g 

518 CAPHOTE 

Dung môi (nước) vừa 
đủ 

1 lít 

Cung cấp canxi, phốt 
pho và các nguyên tố 
khoáng khác vào thức 
ăn tôm, cá giúp cân 
bằng khẩu phần ăn 
hàng ngày, giúp tôm, 
cá khỏe mạnh, phát 
triển tốt 
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Calci diacidphosphate 
(min) 

120g 

Mangan 
diacidphosphate (min) 

10,2g 

Zinc diacidphosphate 
(min) 

10,2g 

Vitamin A (min) 200UI 

Vitamin D3 (min) 150UI 

Vitamin E (min) 100UI 

519 ROCAPHOS 

Dung môi (nước + 
polysorbat) vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp khoáng chất 
và vitamin cho tôm, cá 
giúp tôm, cá ăn nhiều, 
phát triển tốt 

Vitamin C (min) 250.000mg 

Methionine (min) 50.000mg 520 CMAX 25% 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin C và 
Methionie cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá tiêu hóa 
tốt thức ăn, ăn nhiều, 
mau lớn 

Vitamin C (min) 300.000mg 

Methionine (min) 10.000mg 521 
AQUA C 

30% 
Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin C và 
methionie cần thiết vào 
thức ăn cho tôm, cá. 
Giúp cân bằng khẩu 
phần ăn hàng ngày, giúp 
tôm, cá khỏe mạnh 

Vitamin C (min) 100.000mg 

Acid citric (min) 10.000mg 
522 VITA C TAT 

Chất đệm (dextrose) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung vitamin C cần 
thiết vào thức ăn cho 
tôm, cá giúp tôm, cá 
tiêu hóa tốt thức ăn, ăn 
nhiều, mau lớn 

P2O5 (min) 500mg 

ZnO (min) 250mg 

MnO (min) 500mg 

MgO (min) 250mg 

Al2O3 (min) 300mg 

CaHPO4 (min) 1.000mg 

523 DOWN MAX 

Chất đệm (CaCO3) 
vừa đủ 

1kg 

Bổ sung khoáng chất cần 
thiết vào thức ăn cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá ăn 
nhiều, phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Protein (đạm cá) thô 
(min)  

30% 

Protein tiêu hóa 27% 
Lysine (min) 3.000mg 
Methionine (min) 1.000mg 
Threonine (min) 2.000mg 
Trytophan (min) 100mg 

524 BENCOM 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung đạm cá, acid 
amin thiết yếu cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá ham 
ăn, chóng lớn. Giúp 
tôm, cá bắt mồi nhanh 
do có mùi tanh hấp dẫn 

Protein thô (min)  65% 

Protein tiêu hóa 60% 

Vitamin A (min) 400mg 

Vitamin D (min) 150mg 

Vitamin E (min) 250mg 

Biotine (min) 50mg 

Methionine (min) 100mg 

MnSO4 (min 2.000mg 

CaHPO4 (min) 5.000mg 

525 
TOP - 

WEIGH 

Chất đệm (bột đậu 
nành) vừa đủ 

1kg 

Bổ sung đạm, vitamin, 
acid amin và khoáng 
chất cần thiết cho sự 
sinh trưởng và phát 
triển của tôm, cá. Giúp 
tôm, cá phát triển tốt 

Công ty TNHH Đồng Tín 
Địa chỉ: 11/5 Đường Tân Hòa 2, Kp 6, Tổ 8, P. Hiệp Phú, Q.9, Tp. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08.2240 8355 Fax: 08.3743.8288 
Địa chỉ sản xuất: 147G Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh 

Betain (min) 30% 

Vitamin B12 (min) 5% 

Vitamin B9 (min) 18% 526 DT-CRA 400 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Cung cấp các vitamin 
thiết yếu cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá phát triển 
tốt 

Lysine (min)  10.000mg 

Methionine (min)  20.000mg 

Sorbitol (min) 70.000mg 

Betain (min) 5.000mg 

Choline Chloride (min) 2.000mg 

527 
DT-

AQUABOSS 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Cung cấp các loại acid 
amin thiết yếu cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B1 (min) 600mg 

Vitamin B6 (min) 700mg 

Biotin (min) 2.000mg 

Vitamin E (min) 700mg 
528 

DT-
AQUAMIN 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ  

1 lít 

Cung cấp vitamin thiết 
yếu cho tôm cá. Giúp 
tôm, cá phát triển tốt 

Protein thô (min) 30% 

Protein tiêu hóa (min) 29% 

Vitamin B1 (min) 120mg 

Vitamin B6 (min) 200mg 

Vitamin B12 (min) 50mg 

Vitamin B2 (min) 100mg 

529 DT-B12 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Cung cấp Protein và 
các loại vitamin thiết 
yếu cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá phát triển tốt 

Lysine (min) 120g 

Methionine (min) 250g 
530 

DT-AMINO 
SP Dung môi (nước cất) 

vừa đủ  
1 lít 

Cung cấp các loại acid 
amin thiết yếu cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 

Betain (min) 30% 

Methionine (min) 12% 

Sorbitol (min) 15% 
531 DT-R300 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Cung cấp các loại acid 
amin thiết yếu cho tôm, 
cá. Giúp tôm, cá phát 
triển tốt 

Vitamin C (min) 1.000mg 

Beta glucan 1.3-1.6 
(min) 

2.000mg 

Lysine (min) 600mg 

Methionine (min) 1.000mg 

Sorbitol (min) 3.000mg 

Inositol (min) 50mg 

532 DT-BETA C 

Dextrose vừa đủ  1kg 

Cung cấp các loại acid 
amin và vitamin thiết 
yếu cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá phát triển tốt 

Acid Folic (min) 20mg 

Vitamin C (min) 3.000mg 

Vitamin K3 (min) 50mg 
533 

DT-
VITALET 

Vitamin B1 (min) 20mg 

Cung cấp các loại 
vitamin thiết yếu cho 
tôm, cá. Giúp tôm, cá 
phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin B2 (min) 150mg 

Vitamin B12 (min) 50mg 

Vitamin A (min) 720.000UI 

Vitamin D3 (min) 108.000UI 

Vitamin E (min) 150UI 

  

Dextrose vừa đủ  1kg 

 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107 cfu/kg 

Bacillus polymyxa 
(min) 

1 x 107 cfu/kg 

Protease (min) 10.000UI 

Amylase (min) 40.000UI 

Lipase (min) 15.000UI 

534 
DT-

ENZYME SP 

Dextrose vừa đủ  1 kg 

Cung cấp các loại men 
vi sinh cho tôm, cá. 
Giúp tôm, cá hấp thu 
tốt thức ăn. Hỗ trợ quá 
trình chuyển hóa thức 
ăn 

Bacillus subtilis (min) 2 x 107 cfu/lít 

Bacillus polymyxa 
(min) 

2 x 107 cfu/lít 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

3 x 107 cfu/lít 

Protease (min) 10.000UI 

Amylase (min) 40.000UI 

Lipase (min)  15.000UI 

535 
DT-AQUA 

MAXX 

Nước cất vừa đủ  1 lít 

Cung cấp các loại men 
vi sinh cho tôm, cá. Giúp 
tôm, cá hấp thu tốt thức 
ăn. Hỗ trợ quá trình 
chuyển hóa thức ăn 

Công ty TNHH SX TM Lasan 

Địa chỉ: 307 Cư Xá Tám Gian ĐH Nông Lâm, KP.6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, 
TP Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08) 6273 4755; Fax: (08) 544 39316 

β-glucan 1,3 - 1,6 (min) 200.000mg 

Vitamin D3 (min) 2.500UI 

Vitamin E (min) 20.000mg 

Inositol (min) 5.000mg 

 

536 

 

HERBASAN 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung β- glucan 1,3 - 1,6 
và các vitamin cần thiết 
cho tôm cá, giúp tôm 
cá phát triển tốt 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH giải pháp chăn nuôi xanh 
Địa chỉ: 18/6A ấp mới 1, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Tp Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 086253 1237; Fax: 0837108943 

Vitamin A (min) 3.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 300.000UI 

Vitamin E (min) 1.300mg 

Vitamin C (min) 20.000mg 

537 VITA ONE 

Bột (Dextrose) vừa đủ 1 kg 

Bổ sung các vitamin 
thiết yếu vào thức ăn 
giúp tôm cá mau lớn 

Calcium diacid 
phosphate (Ca) (min) 

90.000mg 

Magnesium diacid 
phosphate (Mg) (min) 

50.000mg 

Zinc diacid phosphate 
(Zn) (min) 

10.000mg 

Manganese diacid 
phosphate (Mn) (min) 

80mg 

538 STOMIN 

Bột (Dextrose) vừa đủ 1kg 

Chuyên cung cấp Ca và 
các khoáng vi lượng 
giúp tôm cứng vỏ 
 

Sorbitol (min) 200.000mg 

Vitamin B1 (min) 800mg 

Vitamin C (min) 22.000mg 

Lysine (min) 28.000mg 

Methionine (min) 18.000mg 

539 SAFE GRO 

Bột (Dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung sorbitol, vitamin 
và các acid amin thiết 
yếu vào thức ăn hàng 
ngày của tôm cá. giúp 
tôm, cá mau lớn 

Vitamin A (min) 4.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 500.000UI 

Vitamin E (min) 1.300mg 

Vitamin B1 (min) 1.000mg 

Vitamin C (min) 30.000mg 

540 
 
GROMAX 
 

Bột (Dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin 
thiết yếu vào thức ăn, 
giúp tôm cá mau lớn 

Calcium diacid 
phosphate (Ca) (min) 

100g 
541 

 
CALCIPHOS 
 

Magnesium diacid 
phosphate (Mg) (min) 

50g 

Chuyên cung cấp Ca, P 
và các khoáng vi lượng 
vào thức ăn giúp tôm 
cứng vỏ 



CÔNG BÁO/Số 151 + 152/Ngày 13-03-2013 99

 

TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Zinc diacid phosphate 
(Zn) (min) 

10g 

Manganese diacid 
phosphate (Mn) (min) 

80mg 
  

Bột (Dextrose) vừa đủ 1kg 

 

Vitamin A (min) 4.100.000UI 

Vitamin D3 (min) 200.000UI 

Vitamin E (min) 1.200mg 

Vitamin B1 (min) 1.000mg 

Vitamin C (min) 20.000mg 

542 AVIAN 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vitamin 
thiết yếu vào thức ăn, 
giúp tôm cá mau lớn 

Vitamin A (min) 2.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 450.000UI 

Vitamin E (min) 1.200mg 

Vitamin B1 (min) 1.000mg 

543 VITA 505 

Dextrose vừa đủ 1.000 g 

Bổ sung các vitamin 
thiết yếu. Cải thiện chất 
lượng thức ăn, giúp 
tôm cá mau lớn 

Sorbitol (min) 26.000mg 

Vitamin B1 (min) 1.000mg 

Vitamin C (min) 25.000mg 

Lysine  (min) 30.000mg 

Methionine (min) 20.000mg 

544 AQUA SAFE 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung sorbitol, vitamin 
và các acid amin thiết yếu 
vào thức ăn hàng ngày 
của tôm cá, giúp tôm, cá 
mau lớn 

Vitamin C (min) 300.000mg 
545 AQUA C30 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung vitamin thiết 
yếu vào thức ăn cho 
tôm cá. Giúp tôm, cá 
phát triển tốt 

Bacillus subtilis (min) 5x108 cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

5x108 cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

1x108 cfu/kg 

Amylase (min) 400UI 

Protease (min) 400UI 

546 
MULTI 

BIOZYME 

Bột (Dextrose) vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi, các enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn. Giúp 
cho tôm, cá hấp thụ tốt 
thức ăn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Bacillus subtilis (min) 3x108 cfu/lít 

Lactobacillus 
acidophillus (min) 

3x108 cfu/lít 

Saccharomycess 
cerevisiae (min) 

1x108 cfu/lít 

 

Amylase (min) 600UI 

Protease (min) 400UI 

547 BIO ONE 

Nước cất vừa đủ  1 lít 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi, các enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn.  

Giúp cho tôm, cá hấp 
thụ tốt thức ăn 

Bacillus subtilis (min) 3x108 cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

3x108 cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

3x108 cfu/kg 

Amylase(min) 500UI 

Protease(min) 500UI 

548 BIO 100 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi, các enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn. 

Giúp cho tôm, cá hấp 
thụ tốt thức ăn 

Bacillus subtilis (min)  3x108 cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

2x108 cfu/kg 

Lactobacillus 
acidophilus (min) 

2x108 cfu/kg 

Amylase (min) 1.000UI 

Protease (min) 500UI 

549 AQUA BIO 

Dextrose vừa đủ 1kg 

Bổ sung các vi khuẩn 
có lợi, các enzyme tiêu 
hóa vào thức ăn. Giúp 
cho tôm, cá hấp thụ tốt 
thức ăn 

Vitamin A (min) 2.500.000UI 

Vitamin D3 (min) 300.000UI 

Vitamin E (min) 1.000mg 

Lysine (min) 30.000mg 

Methionine (min) 18.000mg 

550 MULTI VIT 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các vitamin, 
acid amin thiết yếu vào 
thức ăn, giúp tôm cá 
mau lớn  
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Calcium diacid 
phosphate (Ca) (min) 

20g 

Magiesium diacid 
phosphate (Mg) (min) 

50g 

Zinc diacid phosphate 
(Zn) (min) 

120g 

Manganese diacid 
phosphate (Mn)  

80mg 

551 CALCIMIN 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Cung cấp Ca và các 
khoáng vi lượng vào 
khẩu phần thức ăn. 
Giúp tôm cứng vỏ 
 

Vitamin A (min) 2.500.000UI 

Vitamin D3 (min) 400.000UI 

Vitamin E (min) 5.500mg 

Choline chloride (min) 60.000mg 

Lysine (min) 30.000mg 

Methionine (min) 20.000mg 

552 BETAMIN 

Dung môi nước cất 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các vitamin, 
acid amin thiết yếu vào 
thức ăn, giúp tôm cá 
mau lớn, phát triển tốt 

Sorbitol (min) 50.000mg 

Choline chloride (min) 50.000mg 

Lysine (min) 22.000mg 

Methionine(min) 20.000mg 

553 AQUA BOSS 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung sorbitol, acid 
amin thiết yếu vào 
khẩu phần thức ăn. Cải 
thiện chất lượng thức 
ăn, giúp tôm cá mau 
lớn  

Sorbitol (min) 200.000mg 

Methionine(min) 10.000mg 

Choline chloride (min) 18.750mg 

Lysine (min) 10.000mg 

554 HEPA 100 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung sorbitol, acid 
amin thiết yếu vào 
khẩu phần thức ăn. 
Cải thiện chất lượng 
thức ăn, giúp tôm cá 
mau lớn 

Sorbitol (min) 145.000mg 

Choline chloride(min) 50.000mg 

Lysine (min) 25.000mg 

Methionine (min) 19.000mg 

555 
HEPA 
VITAL 

Nước cất vừa đủ 1 lít 

Bổ sung sorbitol, acid 
amin thiết yếu vào 
khẩu phần thức ăn. 
Cải thiện chất lượng 
thức ăn, giúp tôm cá 
mau lớn 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Vitamin A (min) 3.000.000UI 

Vitamin D3 (min) 500.000UI 

Vitamin E (min) 6.500mg 

Choline chloride (min) 45.000mg 

Lysine (min) 30.000mg 

Methionine (min) 20.000mg 

556 
PREMIUM 
AQUAMIN 

Dung môi (nước cất) 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung các vitamin, 
acid amin thiết yếu. 
Cải thiện chất lượng 
thức ăn, giúp tôm cá 
mau lớn 
 

Công ty TNHH SX TM &XNK Phạm Vương 
Địa chỉ: 38/13/2B Đường Gò Dầu, Phường Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.HCM  
Điện thoại: 08.3847.1969 Fax: 08.3847.1969 

Bacillus subtilis (min) 1,9x108cfu/kg 

Saccharomyces 
cerevisiae (min) 

1,8x108cfu/kg 

Protease (min) 3.500UI 

Amylase (min) 2.000UI 

Cellulase (min) 2.000UI 

Pectinase (min) 1.500UI 

557 
 
BIO PRO 
 

Phụ tá tinh bột vừa đủ 1kg 

Cung cấp các vi sinh 
vật và enzyme có lợi 
làm cân bằng hệ men 
tiêu hóa trong đường 
ruột nhằm gia tăng khả 
năng chuyển hóa các 
chất dinh dưỡng trong 
ruột giúp tôm, cá khỏe 
mạnh, phát triển tốt 

Sorbitol (min) 6% 

Lysine hydrochloride 
(min) 

300mg 

Vitamin D3 (min) 600UI 

Vitamin E (min) 5.000UI 

Vitamin B1 (min) 5.000UI 

558 
 
LIGOOD 
 

Nước tinh khiết 
vừa đủ 

1 lít 

Bổ sung Sorbitol và các 
vitamin cần thiết vào 
khẩu phần ăn hàng 
ngày cho tôm giúp tôm 
cá khỏe mạnh, phát 
triển tốt 

Công ty TNHH phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh 
Địa chỉ: tổ 9, phường Yên Thế, Tp Pleiku, tỉnh Gia Lai;  
Điện thoại: 059865295 Fax: 059865295 

Sorbitol (min) 10% 
559 TS 1002 Phụ gia nước tinh 

khiết vừa đủ 
100% 

Bổ sung sorbitol cần 
thiết vào thức ăn tốt cho 
gan tôm, cá 
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TT Tên sản phẩm Thành phần Hàm lượng Công dụng 

Công ty TNHH MEKOBIO 
Địa chỉ: 74/17/5 đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM 
Số điện thoại: 08-62557589 

Vitamin A (min) 3.000mg 

Vitamin B1 (min)  3.000mg 

Vitamin D3 (min)  700mg 

Vitamin B6 (min) 2.000mg 

Vitamin B12 (min) 3.000mg 

Vitamin E (min) 2.000mg 

560 
BIDING 
AGENT 

Dextrose vừa đủ  1 kg 

Cung cấp các Vitamin 
thiết yếu giúp giúp tôm 
cá phát triển tốt 

 
(Xem tiếp Công báo số 153 + 154) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
 

Giá: 10.000 đồng 


